Trường tiểu học Đốc Tín
Năm học 2011 – 2012


Tuần 1






Ngày soạn
: 16/8/2009

Tiết : 1






Ngày dạy   
: 18,20/8/2009

Phần I : LÀM QUEN VỚI MÁY VI TÍNH

Bài 1: A. NHẬN DẠNG VÀ LÀM QUEN VỚI MÁY VI TÍNH 

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : Giúp HS :
· Nắm được các bộ phận của máy vi tính  và chức năng của các bộ phận này.
  2- Kỹ năng:

· Học sinh có thể phân biệt, nhận diện  được từng bộ phận của máy vi tính.
  3- Thái độ :

·  Truyền cho HS lòng yêu thích khi làm việc với máy tính, sự ham muốn tìm tòi, khám phá máy tính qua nội dung bài học. 

·  HS có thái độ học tập nghiêm túc ngay từ những giờ đầu làm quen vơi máy tính. 

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, dụng cụ dạy học. 

· HS : Vở, bút, SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	  Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	1- Ổn định tổ chức : 

2- Bài mới : * Giới thiệu bài : 

Bài 1 : A. NHẬN  DẠNG VÀ LÀM QUEN VỚI MÁY VI TÍNH
HĐ1: Giới thiệu máy  vi tính: 

- Giới thiệu cho các em người bạn mới đó là máy vi tính. Giúp các em làm toán, học đàn, vẽ, tìm hiểu thế giới xung quanh, liên lạc với bạn bè… - Có nhiều loại máy tính. Chúng ta thường thấy là máy tính để bàn và máy tính xách tay. 

GV treo tranh hình máy vi tính lên trên bảng. 

  HĐ2: Giáo viên ghi: 
Máy vi tính để bàn gồm các bộ phận  sau: 

+ CPU : (Đơn vị xử lý trung tâm)

       Là trung tâm điều hành của máy và điều khiển toàn bộ hoạt động của máy

Trên hộp điều khiển (CPU) gồm có:

· Nút bấm nguồn POWER dùng để đóng, ngắt nguồn điện.

· Nút RESET dùng để khởi động khi máy bị treo không làm việc được.

· Nút TURBO dùng thay đổi tốc độ làm việc của máy. 

· Ổ đĩa mềm, Ổ đĩa CD – ROM

+ Màn hình  (Monitor):

- Có cấu tạo và hình dáng giống màn hình TiVi. 

- Hiển thị hình ảnh, dòng chữ, con số …

 Kết quả hoạt động của máy tính hiện trên màn hình. 

+ Bàn phím (Key Board):

- Bàn phím phổ biến hiện nay có từ 101 phím đến 104 phím. Khi nhấn một phím trên bàn phím, tức là đưa ra một tín hiệu vào bộ điều khiển trung tâm, ra lệnh cho máy tính hoạt động.

   GV cho HS xem sơ đồ của bàn phím

· Vùng 1: Các phím chức năng từ F1 đến F12.

· Vùng 2: Các phím điều khiển con trỏ.

· Vùng 4: Các phím dùng để đánh văn bản.

· Vùng 5: Các phím chữ số (Các phím số ở bên phải sử dụng được khi đèn Numlock sáng).

   Vậy phím Enter và phím Shift thuộc vùng phím nào?

+  Chuột ( Mouse): 

Dùng để điều khiển máy tính một cách nhanh chóng và thuận tiện.

   GV vẽ lên bảng hình dạng của chuột.

   GV gọi 1 HS đứng lên cho biết xem chuột gồm mấy phím?

    GV: Ngoài ra các em còn biết những thiết bị phụ nào khác của máy vi tính?

4- Củng cố :

-  GV yêu cầu học sinh  nhắc lại các bộ phận và chức năng của từng bộ phận máy tính. 

· GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS  có tinh thần học tập tốt. 

  5 - Dặn dò : 
Nhắc nhở học sinh về nhà học bài  và chuẩn bị bài làm việc với máy vi tính.
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	- Lớp trưởng báo cáo sỉ số. 

· Quan sát hình vẽ và lắng nghe GV giảng bài.

· Học sinh nhận biết một bộ máy vi tính  để bàn mà các em thường gặp gồm có 4 bộ phận chính:

+ CPU 

+ Màn hình 

+ Chuột 

+ Bàn phím 

-   HS ghi bài vào vở

- Học sinh nhận biết chức năng chính của CPU.

    Là trung tâm điều hành của máy và điều khiển toàn bộ hoạt động của máy

Trên hộp điều khiển (CPU) gồm :

· Nút bấm nguồn POWER dùng để đóng, ngắt nguồn điện.

- HS nhận biết chức năng chính của màn hình.  

  Hiển thị hình ảnh, dòng chữ, con số 

     Kết quả hoạt động của máy tính hiện trên màn hình. 

-  HS ghi bài vào vở. 

· HS nhận biết chức năng chính của bàn phím

    Giúp soạn thảo văn bản và điều khiển máy tính. 

-  Chăm chú lắng nghe

-  Quan sát sơ đồ bàn phím. 

Hai phím trên thuộc vùng phím số 4, là vùng phím để đánh văn bản.

      Nghe GV giảng bài và ghi bài vào   vở.

    Ghi bài vào vở 

  -   HS nhận biết chức năng chính của chuột. 

· Quan sát hình vẽ

· Hai phím hoặc ba phím

-   HS trả lời:  Máy in, loa…

- HS nghe GV dặn dò. 


*  Rút kinh nghiệm 

	


Tuần 1






Ngày soạn
: 16/8/2009

Tiết : 2






Ngày dạy   
: 18,20/8/2009

Phần I : LÀM QUEN VỚI MÁY VI TÍNH

Bài 1:  B. LÀM  VIỆC VỚI MÁY VI TÍNH  

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh nắm được cách khởi động máy, tắt máy, gọi tên đúng các bộ phận chính của máy tính.  
  2- Kỹ năng:

· Học sinh có kĩ năng bật/tắt máy đúng quy trình. 
  3- Thái độ :

- Tạo cho HS sự yêu thích, khám phá máy tính qua nội dung bài học. 

- HS có thái độ học tập nghiêm túc ngay từ những giờ đầu làm quen vơi máy tính, ngồi và nhìn đúng tư thế. 

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, dụng cụ dạy học. 

· HS : Vở, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ: Nêu chức năng các bộ phận máy vi tính? 

- GV nhận xét và ghi điểm.

  3- Bài mới : Giới thiệu bài :      

Bài 1:  B. LÀM  VIỆC VỚI MÁY 

VI TÍNH

  HĐ1:  Hướng dẫn học sinh cách khởi động máy.

    HĐ2: GV ghi lên bảng:

      1. Bật máy khởi động: 

Muốn khởi động máy các em cần thực hiện  2 bước sau: 

+ Bật công tắc (Power) trên thân máy tính (CPU) 

+ Bật công tắc (Power) màn hình. 

Đợi một lát máy sẽ tiến hành nhận lệnh. 

GV bật máy cho HS quan sát thao tác. 

Khi máy khởi động xong các em thấy trên màn hình nền có rất nhiều biểu tượng nhỏ . Khi máy khởi động xong chúng ta tiến hành làm việc. 

Như vậy khi làm việc với máy tính chúng ta phải có một tư thế ngồi như thế nào cho hợp lý?. 

2- Tư thế ngồi:

   Ngồi thẳng, tư thế thoải mái, mắt cách màn hình từ  50cm  đến  80 cm.

   Tay đặt ngang tầm bàn phím. Chuột đặt bên tay phải. 

    Máy phải được đặt vị trí phù hợp với ánh sáng. 

3 - Tắt máy: 

- Khi không làm việc nữa thì cần tắt máy. 

- Thao tác: 

Nhấp chuột trái vào thanh start/ chọn Turn off  Computer/ Chọn Turn Off. 

GV lưu ý cho HS nếu trường hợp máy cài Window XP thì các em thực hiện thao tác tắt như trên, còn trường hợp máy cài Window 98  hoặc Window 2000 thì cách tắt máy không giống với thao tác vừa rồi, GV hướng dẫn cho HS cách tắt máy đối với máy cài window 98, hoặc 2000.  

  4- Củng cố : 

· GV yêu cầu học sinh nhắc lại cách khởi động máy và tắt máy. 

· GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS  có tinh thần học tập tốt. 

  5 - Dặn dò : 
· Nhắc nhở học sinh về nhà học bài  và chuẩn bị cho tiết thực hành.  
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	- Lớp trưởng báo cáo sỉ số.

- HS trả lời. 

-     Lắng nghe GV giảng bài.

-     HS ghi bài vào vở

HS nhận biết cách khởi động máy tính. 

Gồm 2 bước: 

+ Bật công tắc trên thân máy

+ Bật công tắc trên màn hình. 

- Quan sát giáo viên hướng dẫn thao tác khởi động máy. 

   -  HS ghi bài vào vở. 

-    HS trả lời: ngồi ngay thẳng, đúng tư thế.  

-  Chăm chú lắng nghe và ghi bài. 

HS nhận biết tư thế ngồi khi làm việc trên  máy vi tính. 

     Nghe GV giảng bài và ghi bài vào vở.

-  HS nhận biết thao tác tắt máy: 

-  Thao tác: 

Nhấp chuột trái vào thanh start/ chọn Turn off  Computer/ Chọn Turn Off. 

- HS lưu ý có nhiều cách cài đặt khác nhau ở mỗi máy. Vì vậy cách tắt máy cũng khác nhau ở mỗi máy. 

       


*  Rút kinh nghiệm 

	

	

	


Tuần 2







Ngày soạn
: 23/9/2009

Tiết : 1







Ngày dạy   
: 25,27/9/2009

Thực hành : LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH 

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh biết cách thực hành đúng các thao tác theo yêu cầu đặt ra như khởi động máy, tắt máy.
· Nhận biết được các bộ phận của máy.
·  Hiểu được công dụng của các thao tác trên và ứng dụng vào thực tế.
  2- Kỹ năng:

· Học sinh có thể kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, hình thành kỹ năng, tạo sự hưng phấn, tìm tòi trong học tập.
  3- Thái độ :

· Học sinh thực hành nghiêm túc và có ý thức bảo vệ máy.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	   1- Ổn định tổ chức :

  2- Kiểm tra bài cũ : Nêu thao tác mở và tắt máy vi tính? 
  3- Bài mới :
Thực hành : LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH
  HĐ1: 1. Yêu cầu của bài thực hành :

Gv ghi bảng: 

· Hướng dẫn HS nhận biết được các bộ phận của máy tính: CPU, Màn hình, bàn phím, chuột.

· Hướng dẫn HS nắm được vị trí của từng bộ phận ở mặt trước CPU, làm quen với màn hình, bàn phím và chuột.

     HĐ2: Hướng dẫn HS khởi động máy và tắt máy. 

  GV yêu cầu HS nêu cách khởi động máy. 

  GV đặt câu hỏi : Khi các em khởi động máy xong trên màn hình nền của máy các em quan sát thấy điều gì? 

GV quan sát và hướng dẫn những em chưa biết cách khởi động máy và tắt máy. 

  GV ghi bảng:

Hướng dẫn HS thao tác đưa đĩa A vào CPU và cách lấy ra.

GV làm mẫu cho HS. 

Cho HS thực hiện thao tác đưa đĩa A vào và lấy ra từ CPU. 

- Cuối giờ cho HS tắt máy. 

  4- Củng cố : 
· GV nhận xét tiết thực hành, khen ngợi những HS hoàn thành bài tập thực hành tốt.  

  5 - Dặn dò : 
· Nhắc nhở học sinh về nhà học bài kỹ để chuẩn bị cho tiết sau thực hành làm quen với máy.
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	· HS quan sát và thực hành theo yêu cầu của GV.

· HS tự khởi động máy

Quan sát  quá trình khởi động của máy. 

· Lắng nghe GV hướng dẫn

-  HS trả lời: Muốn khởi động máy cần thực hiện 2 thao tác. 

-  HS trả lời: Có nhiều biểu tượng nhỏ. 

- HS thực hành theo yêu cầu của GV thao tác khởi động máy. 

- HS thực hành theo yêu cầu của GV thao tác khởi động máy.

Thực hiện thao tác tắt mở máy 3 lần. 

· HS làm theo sự hướng dẫn của giáo viên cách đưa đĩa A vào CPU và cách lấy   ra. 

· HS tự tắt máy. 


*  Rút kinh nghiệm 

	

	

	

	


Tuần 2







Ngày soạn
: 23/9/2009

Tiết : 2







Ngày dạy   
: 25,27/9/2009

Bài 2 : THÔNG TIN XUNG QUANH TA
I. MỤC TIÊU 

   1- Kiến thức : 

· Học sinh nắm được khái niệm thông tin.

· Học sinh hiểu được các dạng tồn tại của thông tin và vai trò của nó.

   2- Kĩ năng : 

· Liên hệ được với thực tế.

· Rèn luyện kĩ năng tư duy lôgic.

   3- Thái độ :

· Học sinh tiếp thu và nắm được nội dung bài học.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án

· HS : Vở, bút

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ : Nêu thao tác tắt và mở máy? 
  3- Bài mới :
THÔNG TIN XUNG QUANH TA
HĐ1: Giới thiệu bài: 

      GV giải thích rõ về khái niệm thông tin, lấy ví dụ thực tế để minh hoạ cho các em dễ hiểu. Mọi tin tức hàng ngày mà con người nhận biết được đều được coi là thông tin.

     Hàng ngày chúng ta nhận biết được các thông tin từ đâu?

   HĐ2: GV ghi bảng:
a. Khái niệm :

· Thông tin là một khái niệm trừu tượng, mô tả những gì đem lại hiểu biết cho con người.

   GV ghi bảng:

  + Đặc điểm: 

· Thông tin tồn tại 1 cách khách quan.   

    Thông tin có thể được tạo ra, phát sinh, truyền đi, lưu trữ, chọn lọc được biến đổi trong vật mang tin.

· Thông tin cũng có thể bị méo mó đi, sai lệch đi do nhiều tác động hay do người xuyên tạc …

· Chúng ta có thể lưu trữ thông tin trong đầu, giấy tờ, băng từ, đĩa từ …

   Lấy ví dụ về sự lợi ích của thông tin đối với con người?

b. Các dạng thông tin:  3 dạng chính

· Thông tin dạng văn bản: Là dạng thông tin đọc được. 

GV lấy ví dụ: Sách giáo khoa, truyện, bài báo…

· Thông tin dạng âm thanh: là dạng thông tin nghe được 

GV lấy ví dụ: Đài Rađiô, loa, tiếng trống trường…

- Thông tin dạng hình ảnh: Là dạng thông tin nhìn thấy được. 

GV lấy ví dụ: Những bức vẽ, tranh vẽ trên các tờ báo, hình ảnh trên Tivi…

Yêu cầu HS cho một vài ví dụ về thông tin dạng âm thanh, hình ảnh, văn bản mà các em đã từng biết. 

 c. Vai trò của thông tin:

· Góp phần làm tăng sự hiểu biết cho con người.

· Thông tin liên hệ với trật tự và ổn định.

  4- Củng cố : 

· GV yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm về thông tin và vai trò của nó đối với đời sống con người. 

· GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS có tinh thần học tập ttích cực. 

  5 - Dặn dò : 
· Nhăc nhở học sinh về nhà học bài.
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	HS hình dung khái niệm thông tin. 

HS trả lời: 

 - Từ sách báo, tivi, đài Rađio, từ mọi người …

 - HS chép bài vào vở. 

HS nhận biết khái niệm thông tin. 

     Thông tin là một khái niệm trừu tượng, mô tả những gì đem lại hiểu biết cho con người.

HS nắm được đặc điểm của thông tin: 

+ Tồn tại khách quan. 

+ Có thể được truyền đi, lưu trữ trong vật mang tin. 

+ Có thể bị méo mó, sai lệch…

- HS cho ví dụ sự lợi ích của thông tin đối với cuộc sống con người. 

 HS hiểu được thông tin có 3 dạng chính và đặc  điểm của từng dạng.  

· Hình ảnh: Phim ảnh, tivi, tranh vẽ …

· Văn bản, chữ viết: Sách, báo, truyện …

   - Âm thanh: Tiếng còi xe cứu thương…

· Ta nhận biết được thông tin nhờ giác quan hoặc bằng phương tiện máy móc

· Hiểu nghĩa của thông tin nhờ kinh nghiệm, giao tiếp, suy luận. 

HS cho ví dụ: 

Hiểu được vai trò quan trọng  của thông tin đối với đời sống con người. 

· Làm tăng sự hiểu biết cho con người

· Gắn liền với trật tự và ổn định xã hội. 




*  Rút kinh nghiệm 

	

	

	


Tuần 3






Ngày soạn
: 30/8/2009

Tiết : 1






Ngày dạy   
: 1,3/9/2009

BÀI 3 : BÀN PHÍM MÁY TÍNH  

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh biết được chức năng, cách sử dụng bàn phím. 
  2- Kỹ năng:

· Rèn luyện kĩ năng gõ bàn phím.
  3- Thái độ :

· Học sinh học tập nghiêm túc và nắm được nội dung bài học.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án và tranh vẽ

· HS : Vở, bút và kiến thức của bài học trước.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ : 

· Nêu khái niệm và các dạng thông tin thường gặp? 

  3- Bài mới :
Bài 3 : BÀN PHÍM MÁY TÍNH 

HĐ1: Giới thiệu bài :

      Bàn phím là thiết bị không thể thiếu khi muốn thực hiện các lệnh máy tính vìø vậy hôm nay cô sẽ giơí thiệu công dụng của thiết bị này. 

      Để soạn thảo văn bản thì chúng ta cần phải có cái gì?

       HĐ2: GV ghi bảng:

   1 - Bàn phím : 

   Bàn phím phổ biến hiện nay có từ 101 phím đến 104 phím, thông thường bàn phím gồm các khu vực sau:

   GV cho HS xem sơ đồ của bàn phím

Bàn phím chia làm các khu vực : Khu vực chính, khu vực các phím điều khiển con trỏ, các phím  chữ số. 

GV ghi:

   2 - Khu vực chính của bàn phím: 

Khu vực chính của bàn phím gồm các  phím sau đây: 

+ Hàng phím số: Hàng phím trên cùng của khu vực chính. 

+ Hàng phím trên

+ Hàng phím cơ sở: Hàng phím thứ ba tính từ dưới lên được gọi là hàng phím cơ sở. 

+ Hàng phím dưới

+ Phím có gai: Là phím F và J, là hai phím dùng làm mốc cho việc đặt các ngón tay khi gõ phím. 

+ Hàng dưới cùng có một phím dài nhất gọi là phím cách.

Câu hỏi: Vậy phím Enter và phím Shift thuộc hàng phím nào. 

  4- Củng cố : 

· GV yêu cầu học sinh nhắc lại đặc điểm cấu tạo của bàn phím. 

· GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS có tinh thần học tập tích cực

  5 - Dặn dò : 
· Nhắc nhở học sinh về nhà học bài đầy đủ để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
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	Học sinh hiểu được vai trò của bàn phím khi sử dụng máy vi tính  

+ Giúp điều khiển máy tính. 

+ Giúp soạn thảo văn bản. 

  -    HS nghe giảng 

· Ghi bài vào vở

· Quan sát sơ đồ bàn phím

    HS hiểu được đặc điểm cấu tạo của bàn phím gồm 2 khu vực: 

+ Khu vực chính 

+ Khu vực các phím điều khiển con trỏ. 

      HS ghi bài vào vở. 

Hiểu được đặc  điểm của từng hàng phím. 

+ Hàng phím số

+ Hàng phím trên 

+ Hàng phím cơ sở

+ Hàng phím dưới. 

Lưu ý 2 phím có gai : F và J dùng làm mốc khi đặt tay  gõ văn bản. 

· HS ghi bài vào vở

HS trả lời: 

Phím En ter thuộc hàng phím cơ sở và phím Shift thuộc hàng phím dưới. 




*  Rút kinh nghiệm 

	

	

	


Tuần 4






Ngày soạn
: 6/9/2009

Tiết : 1






Ngày dạy   
: 8,10/9/2009

BÀI 4 : CHUỘT MÁY TÍNH 

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh biết được chức năng, cách sử dụng và điều khiển chuột. 
  2- Kỹ năng:

· Rèn luyện kĩ năng sử dụng chuột. 
  3- Thái độ :

· Học sinh học tập nghiêm túc và nắm được nội dung bài học.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án và tranh vẽ.

· HS : Vở, bút và kiến thức của bài học trước.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ : 

· Nêu các đặc điểm của bàn phím? 

  3- Bài mới : 

   Ghi bảng                                

BÀI 4 : CHUỘT MÁY TÍNH 

HĐ1:  Giới thiệu bài :

       Chuột là thiết bị không thể thiếu khi muốn điều khiển máy tính. Nhờ thiết bị chuột mà chúng ta điều khiển máy tính được thuận tiện và nhanh chóng. 

      Tiết làm quen với máy vi tính  cô đã giới thiệu với các em thiết bị chuột. Vậy em nào cho cô biết mặt trên của chuột có mấy nút?

     HĐ2:  GV ghi bảng 
 1- Chuột:

   GV treo tranh lên  bảng hình dạng của chuột.
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   GV giới thiệu mặt trên của chuột thường có hai nút: nút trái và nút phải.  Mỗi khi chúng ta nhấn nút, tín hiệu điều khiển sẽ được chuyển cho máy tính. 

   GV ghi bảng:

   Chuột là thiết bị không thể thiếu trong màn hình Winword, nó là công cụ giúp điều khiển máy tính được nhanh chóng và thuận tiện. 

    2 – Cách sử dụng chuột:

+ Đặt chuột bên tay phải. Ngón trỏ đặt vào nút trái chuột, ngón giữa đặt vào nút phải của chuột. 

Ngón cái và các ngón còn lại cầm giữ hai bên chuột. 

GV: Trên màn hình, con trỏ chuột có hình mũi tên. Ngoài ra còn có những dạng nào khác? 

    3 - Các thao tác sử dụng chuột: 

· Nhấp (Click): Nhấp nhả nút trái của chuột.

· Nhấp nút phải (Right Click): Nhấp nhả nút phải của chuột.

· Nhấp đúp (Double Click): Nhấp nhả nút trái của chuột 2 lần với tốc độ nhanh.

      Kéo rê chuột (Drag): Trỏ chuột ở đúng vị trí, bấm giữ nút trái của chuột đồng thời di chuyển chuột sang 1 vị trí mới – nhả nút trái. 

  4- Củng cố : 

     GV  yêu cầu học sinh nhắc lại cách sử dụng và thao tác sử dụng chuột. 

· GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS có tinh thần học tập tích cực.

  5 - Dặn dò : 

    Nhắc nhở học sinh về nhà học bài đầy đủ để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
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	· HS trả lời. 

     Mặt trên chuột có hai nút : Nút trái và nút phải. 

· Quan sát sơ đồ

Học sinh nhận biết đặc điểm cấu tạo của chuột gồm 2 nút và tác dụng của từng nút: 

+ Nút trái chuột

+ Nút phải chuột. 

 Học sinh nhận biết chức năng chính của chuột. 

+ Dùng để điểu khiển hoạt động của máy. 

· HS nhận biết cách sử dụng chuột , cách cầm chuột. 

      HS ghi bài vào vở. 

· HS trả lời: Hình chữ nhật thẳng nhấp nháy. 

· HS ghi bài vào vở

   Học sinh nhận biết 4 thao tác chính khi sử dụng chuột:

+ Di chuyển chuột

+ Nháy chuột

+ Nháy đúp chuột 

+ Kéo thả chuột. 

   Học sinh cần biết sử dụng các thao tác đó trong trường hợp nào.    

-   HS  ghi bài vào vở. 



	*  Rút kinh nghiệm 

	

	


Tuần 4






Ngày soạn
: 6/9/2009

Tiết : 2






Ngày dạy   
: 8,10/9/2009

Thực hành : BÀN PHÍM VÀ CHUỘT 
I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh thực hiện được và đúng các thao tác theo yêu cầu đặt ra về cách sử dụng chuột và bàn phím. 
  2- Kỹ năng:

· Học sinh có thể kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, hình thành kỹ năng, tạo sự hưng phấn, tìm tòi trong học tập.
  3- Thái độ :

· Học sinh thực hành nghiêm túc và có ý thức bảo vệ máy.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ :  

Nêu cách sử chuột và bàn phím?. 
  3- Bài mới :
* Giới thiệu bài :    

Thực hành : BÀN PHÍM VÀ CHUỘT 
 HĐ1: Yêu cầu của bài thực hành :

· Hướng dẫn HS ngồi vào máy đúng tư thế.

GV yêu cầu HS nhắc lại cách sử dụng chuột và bàn phím. 

· Hướng dẫn các em cách sử dụng bàn phím và chuột.

· Thực hiện thao tác cầm chuột như thế nào? 

  Gọi 1 em HS 

        HĐ2:  Cho HS thực hiện. 

   GV quan sát và hướng dẫn những em chưa làm được.

· GV làm mẫu cách sử dụng bàn phím như thế nào? Nhận biết đặc điểm cấu tạo bàn phím? 

· Yêu cầu các em khi gõ bàn phím phải đặt tay vào hai phím có gai F và J làm mốc. 

· Hướng dẫn cho những em có thói quen gõ bàn phím bằng hai ngón trỏ. 

· Theo dõi và hường dẫn những em chưa làm được. 

        Lưu ý tư thế ngồi cho các em. 

        Hướng dẫn cụ thể cho từng em. 

· Cho HS tự tắt máy . 
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	· HS tự khởi động máy 

+ Bật công tắc CPU 

+ Bật công tắc màn hình. 

HS nhắc lại cách sử dụng chuột: 

+ Đặt chuột bên tay phải. Ngón trỏ đặt vào nút trái chuột, ngón giữa đặt vào nút phải của chuột. 

Ngón cái và các ngón còn lại cầm giữ hai bên chuột. 

HS nhắc lại cách sử dụng bàn phím: 

· Lắng nghe GV hướng dẫn

- HS tiến hành thực hành thao tác sử dụng  chuột và bàn phím. 

- HS đặt tay trên bàn phím lấy 2 phím cơ sở làm mốc khi đặt tay trên bàn phím. 

· HS tự luyện gõ bàn phím và dùng chuột để lựa chọn các biểu tượng trên màn hình.

· HS theo dõi cách thực hiện của giáo viên. 

· Cuối giờ HS tự tắt máy.


*  Rút kinh nghiệm 

	

	

	

	


Tuần 5






Ngày soạn :   20/9/2009

Tiết :2







Ngày dạy   :  22,24/9/2009

THỰC HÀNH : MÁY TÍNH TRONG ĐỜI SỐNG  
I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Giúp HS thấy được vai trò to lớn của máy tính trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.  
  2- Kỹ năng:

· Học sinh có thể kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, hình thành kỹ năng, tạo sự hưng   phấn, tìm tòi trong học tập.
  3- Thái độ :

· Học sinh thực hành nghiêm túc và có ý thức bảo vệ máy.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	   1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ :  

- Nêu vai trò của máy tính trong đời sống. 

- GV nhận xét và ghi điểm
  3- Bài mới :
* Giới thiệu bài :    

THỰC HÀNH : MÁY TÍNH TRONG ĐỜI SỐNG
 HĐ1: GV giới thệu :

- GV treo tranh ảnh, báo chí, băng ghi hình, ghi tiếng giới thiệu cho HS thấy được vai trò to lớn của máy tính trong gia đình, cơ quan, xí nghiệp, bệnhviện..

- GV cho HS chức năng của máy tính + + Trong gia đình. 

Giúp các em nghe nhạc, làm bài tập về nhà, học các môn học khác tại nhà: Anh Văn, toán…

+ Trong cơ quan: 

Máy tính giúp soạn thảo văn bản, lưu trữ hồ sơ…

+ Trong bệnh viên: 

Máy tính dùng để quản lý bệnh nhân, .
- GV Cho HS đọc bài đọc thêm Người máy giúp các em liên hệ thực tế với người máy, hướng cho các em những ước làm khoa học sau này. 

GV giới thiệu về mạng Internet cho HS: 

Giới thiệu cho HS một số địa chỉ Website phù hợp với tuổi các em. 

Http://Toantuoitho.Nxbgd.Vn/
Http://Www.Nxb kimdong.com.vn/

Http://www.vnschool.net/
  4- Củng cố : 
· GV nhận xét tiết thực hành, khen ngợi những HS hoàn thành bài tập thực hành tốt.

· GV  chỉ ra những chỗ HS chưa thực hiện được. 

  5 - Dặn dò : 
· Nhắc nhở các em về nhà xem lại kiến thức bài cũ và chuẩn bị xem trước nội dung phần học mới ”Luyện gõ các phím “. 
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	- Báo cáo sỉ số. 

- 

- HS xem tran, băng ghi hình nhận biết được vai trò của máy vi tính.

+Trong gia đình. 

  Giúp các em nghe nhạc, làm bài tập về nhà, học các môn học khác tại nhà: Anh Văn, toán…

+ Trong cơ quan: 

Máy tính giúp soạn thảo văn bản, lưu trữ hồ sơ…

+ Trong bệnh viên: 

Máy tính dùng để quản lý bệnh nhân

- HS nhận biết các địa chỉ Website nếu có điều kiện để  truy cập một số Website phù hợp. 

- Nghe GV về nhà dặn dò. 



*  Rút kinh nghiệm 

	

	


Tuần 5






Ngày soạn :   20/9/2009

Tiết :1







Ngày dạy   :  22,24/9/2009

BÀI 5 : MÁY TÍNH TRONG ĐỜI SỐNG 

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh biết được chức năng, vai trò của máy tính trong đời sống.  
  2- Kỹ năng:

· Học sinh nhận biết được vai trò của máy tính và liên hệ thực tiễn. 
  3- Thái độ :

· Học sinh học tập nghiêm túc và nắm được nội dung bài học.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án 

· HS : Vở, bút và kiến thức của bài học trước.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ : 

· Nêu các thao tác sử dụng chuột? 

  3- Bài mới :      Ghi bảng      

BÀI 5 : 

MÁY TÍNH TRONG ĐỜI SỐNG

    HĐ1: Giới thiệu bài: 

         Nhờ máy tính, con người được giải phóng khỏi nhiều công việc nhàm chán, tốn công, mà hiệu quả lại thấp. Con người dành được nhiều thời gian để suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo, vui chơi, giải trí… 

     HĐ2:  GV ghi bảng:
     1 -  Máy tính trong đời sống:

a. Trong gia đình:

     GV ghi :   Máy tính hoạt động được là nhờ có bộ xử lý. Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với rất nhiều thiết bị có bộ xử lý tự động giống như máy tính. 

Ví dụ: Hẹn giờ bật / tắt TiVi. ..

     GV cho HS tự  nêu ví dụ về trường hợp thiết bị có bộ xử lý tự động mà các em thấy trong gia đình? 

      b. Trong cơ quan, cửa hàng, bệnh viện…

      Trong cơ quan có thể sử dụng máy tính để soạn và in văn bản, làm một số công tác văn phòng. 

Trong bệnh viện các thiết bị có gắn bộ xử lý có thể được dùng để theo dõi bệnh nhân. ..

       c. Trong phòng nghiên cứu, nhà máy…

       Trong phòng nghiên cứu và nhà máy, máy tính đã làm  thay đổi cách làm việc của con người, xử lý công việc trong thời gian ngắn, độ chính  xác cao, chi phí thấp. 

Ví dụ: 

       Dùng máy vi tính tạo mẫu các bộ phận chi tiết của ôtô. Làm như vậy có thể tiết kiệm được thời gian và vật liệu. 

2. Mạng máy tính:

GV ghi : 

       Nhiều máy tính trên thế giới nối với nhau tạo thành một mạng lớn.             Mạng đó được gọi là mạng Internet. 

Các máy tính khi nối mạng có thể trao đổi thông tin với nhau. 

GV đặt câu hỏi: Các em còn nghe những tên mạng nào khác? 

4- Củng cố : 

· GV yêu cầu học sinh  nhắc lại lại lợi ích của máy tính trong đời sống. 

· GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS có tinh thần học tập tích cực.

  5 - Dặn dò : 
· Nhắc nhở học sinh về nhà học bài đầy đủ để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
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	-  HS nhận biết vai trò của máy tính trong đời sống.

+ Trong gia đình

+ Trong  cơ quan, cửa hàng, bệnh viện. 

+ Trong phòng nghiên cứu, nhà máy…

 HS ghi bài vào vở. 

-  HS cho ví dụ về các  bộ xử lý tự động mà các em thường gặp trong gia đình.  

-  HS nhận biết các  bộ xử lý tự động  thường gặp trong cơ quan, cửa hàng…  

HS cho ví dụ về các  bộ xử lý tự động mà các em thường gặp trong cơ quan, xí nghiệp.  (2 - 3 ví dụ) 

· HS ghi bài vào vở

-  HS cho ví dụ về các  bộ xử lý tự động mà các em thường gặp trong cơ quan, cửa hàng…  (từ 2 – 3 ví dụ)

-   HS  ghi bài vào vở. 

 Hiểu được đặc điểm của mạng Internet và công dụng quan trọng của mạng Internet. 

-   HS  ghi bài vào vở. 

HS trả lời: Một số tên mạng như mạng LAN, mạng WAN…

	

	

	

	


Tuần 6






Ngày soạn
: 27/9/2009

Tiết : 1






Ngày dạy   
: 29/9- 1/10/2009

BÀI: LÀM QUEN VỚI CỬA SỔ SOẠN THẢO VĂN BẢN 

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh nắm được các thao tác khởi động và thoát khỏi chương trình Microsoft Word.
  2- Kỹ năng:

· Biết cách khởi động và thoát khỏi chương trình Microsoft Word. 
· Rèn luyện kĩ năng tư duy lôgic.
  3- Thái độ :

· Tập trung lắng nghe giảng bài và ghi bài đầy đủ.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án. 

· HS : Vở, bút và kiến thức của bài học trước.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	   1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ : 

· Kể tên một số phần mềm hỗ trợ học và chơi cùng máy tính? 

  3- Bài mới :

BÀI 1: LÀM QUEN VỚI CỬA SỔ SOẠN THẢO VĂN BẢN 

HĐ1: Giới thiệu bài: 

 Để soạn thảo một văn bản các em phải biết vào cửa sổ soạn thảo Microsoft Word. Trong cửa sổ soạn thảo này các em sẽ làm quen với thao tác luyện gõ các phím ở hàng cơ sở., hàng phím trên, hàng phím dưới, hàng phím số. ..

    HĐ2: Giới thiệu Microsoft Word: 
        GV ghi bảng:

   Microsoft Word là phần mềm dùng để soạn thảo, điều chỉnh văn bản theo yêu cầu người sử dụng, lập bảng biểu, vẽ hình, thực hiện tính toán …

    GV đưa ví dụ về thiệp mời, bảng danh sách các HS và mời 1 em đứng lên cho các ví dụ khác.

      GV ghi bảng:

 2- Khởi động Microsoft Word:

   Có 3 cách:

· Vào trình đơn Start \ Program \ Microsoft Word.

· Kích chuột vào biểu tượng 
[image: image2.wmf]Microsoft Word.lnk

 Microsoft Word trên màn hình Desktop

· Nhấp chuột vào biểu tượng 
[image: image3.wmf]Microsoft Word.lnk

 trên thanh Office.

· GV cho HS đọc đồng thanh một số thuật ngữ tin học bằng tiếng Anh. 

3- Thoát khỏi Microsoft Word: 

    Có 3 cách:

· Kích chuột vào nút ( ở phía trên góc phải màn hình.

· Vào menu File \ chọn Exit

· Nhấn tổ hợp phím Alt + F4

   GV giải thích tổ hợp phím: Ta nhấn 2 phím cùng lúc. 

  4- Củng cố : 

· GV yêu cầu học  sinh nhắc lại các cách khởi động và thoát khỏi Microsoft Word. 

· GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS học tập tốt. 

  5 - Dặn dò : 
· Nhắc nhở học sinh về nhà học bài đầy đủ để chuẩn bị cho tiết học luyện gõ các phím trên hàng cơ sở. 
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	· HS hiểu được nguồn gốc và vai trò của Microsoft Word. 

+ Giúp soạn thảo văn bản. 

- HS ghi bài vào vở. 

HS nhận biết cách khởi động và thoát Microsoft Word. 

- HS nghe giảng. 

-  HS cho ví dụ. 

     HS biết cách khởi động Microsoft Word: 

· C1:  Vào trình đơn Start \ Program \ Microsoft Word.

  - C2: Kích chuột vào biểu tượng  Microsoft Word trên màn hình Desktop

·  C3: Nhấp chuột vào biểu tượng Microsoft Word trên thanh Office.

thoát  Microsoft Word: 

   HS đọc đồng thanh cả lớp. 

   HS biết cách thoát  Microsoft Word: 

· C1: Kích chuột vào nút ( ở phía trên góc phải màn hình.

   -  C2: Vào menu File \ chọn Exit 

   -  C3: Nhấn tổ hợp phím Alt + F4

  -  HS  ghi bài vào vở. 




*  Rút kinh nghiệm 

	

	

	


Tuần 6






Ngày soạn
: 27/9/2009

Tiết : 2






Ngày dạy   
: 29/9- 1/10/2009

Thực hành : LÀM QUEN VỚI CỬA SỔ SOẠN THẢO VĂN BẢN 

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh nắm được các thao tác khởi động và thoát khỏi chương trình Microsoft Word.
  2- Kỹ năng:

· Biết cách khởi động và thoát khỏi chương trình Microsoft Word. 
      Sử dụng mười ngón tay để gõ các phím trên hàng cơ sở, chỉ yêu cầu gõ đúng, không yêu cầu gõ nhanh. 

  3- Thái độ :

· Học sinh thực hành nghiêm túc và có ý thức bảo vệ máy.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy 

· HS : Vở, bút và kiến thức của bài học trước.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	   1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ : 

· Nêu cách khởi động cửa sổ Microsoft Word? 

·  3- Bài mới :

TH 1: LÀM QUEN VỚI CỬA SỔ SOẠN THẢO VĂN BẢN 

HĐ1: GV yêu cầu HS thực hành: 
- Cho HS khởi động máy 

- Cho HS khởi động cửa sổ Microsoft Word.

    HĐ2:   GV cho HS thực hành:

   - Khởi động Microsoft Word.

- GV giới thiệu các thanh công cụ trên  Microsoft Word:

- GV cho HS thoát khỏi phần mềm. 

3- Thoát khỏi Microsoft Word: 

    Có 3 cách:

· Kích chuột vào nút ( ở phía trên góc phải màn hình.

· Vào menu File \ chọn Exit

· Nhấn tổ hợp phím Alt + F4

   GV giải thích tổ hợp phím: Ta nhấn 2 phím cùng lúc. 

  4- Củng cố : 

· GV yêu cầu học  sinh nhắc lại các cách khởi động và thoát khỏi Microsoft Word. 

· GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS học tập tốt. 

  5 - Dặn dò : 
· Nhắc nhở học sinh về nhà học bài đầy đủ để chuẩn bị cho tiết học luyện gõ các phím trên hàng cơ sở. 
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	· HS hiểu được nguồn gốc và vai trò của Microsoft Word. 

+ Giúp soạn thảo văn bản. 

- HS ghi bài vào vở. 

HS nhận biết cách khởi động và thoát Microsoft Word.

Có 3 cách:

· Vào trình đơn Start \ Program \ Microsoft Word.

· Kích chuột vào biểu tượng 
[image: image4.wmf]Microsoft Word.lnk

 Microsoft Word trên màn hình Desktop

· Nhấp chuột vào biểu tượng
[image: image5.wmf]Microsoft Word.lnk

 trên thanh Office.

- HS nghe giảng. 

-  HS cho ví dụ. 

     HS biết cách khởi động Microsoft Word: 

· C1:  Vào trình đơn Start \ Program \ Microsoft Word.

  - C2: Kích chuột vào biểu tượng  Microsoft Word trên màn hình Desktop

·  C3: Nhấp chuột vào biểu tượng Microsoft Word trên thanh Office.

thoát  Microsoft Word: 

   HS đọc đồng thanh cả lớp. 

   HS biết cách thoát  Microsoft Word: 

· C1: Kích chuột vào nút ( ở phía trên góc phải màn hình.

   -  C2: Vào menu File \ chọn Exit 

   -  C3: Nhấn tổ hợp phím Alt + F4

  -  HS  ghi bài vào vở. 




Tuần 7






Ngày soạn
: 4/10/2009

Tiết : 1






Ngày dạy   
: 6,8/10/2009

PHẦN II:  EM  TẬP GÕ BÀN PHÍM 
BÀI 1: LUYỆN GÕ CÁC PHÍM TRÊN HÀNG CƠ SỞ  

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Nhận biết tầm quan trọng của cách đặt đúng các ngòn tay trên bàn phím. 

· Quy tắc gõ các phím trên hàng cơ sở. 
  2- Kỹ năng:

· Biết cách luyện gõ các phím ở hàng cơ sở  
· Rèn luyện kĩ năng tư duy lôgic.
  3- Thái độ :

· HS có thái độ học tập nghiêm túc khi luyện gõ bàn p-hím, gõ đúng theo ngón tay quy định, ngồi và nhìn đúng tư thế. 

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án. 

· HS : Vở, bút và kiến thức của bài học trước.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

  3- Bài mới :Giới thiệu bài :

BÀI 1: LUYỆN GÕ CÁC PHÍM TRÊN HÀNG CƠ SỞ

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức :

  2- Kiểm tra bài cũ : 

Nêu thao tác khởi động Microsoft Word? 

  3- Bài mới:

1. GV giới thiệu: 

     - Chúng ta có thể sử dụng phần mềm Microsoft Word để tập làm quen luyện gõ văn bản. Trong cửa sổ soạn thảo này các em sẽ làm quen với thao tác luyện gõ các phím ở hàng cơ sở., hàng phím trên, hàng phím dưới, hàng phím số. ..

      2.  GV ghi bảng:

1- Khởi động Microsoft Word:

· Kích đôi chuột trái vào biểu tượng 
[image: image6.wmf]Microsoft Word.lnk

 Microsoft Word trên màn hình Desktop

· GV cho HS đọc đồng thanh một số thuật ngữ tin học bằng tiếng Anh. 

2- Thoát khỏi Microsoft Word: 

· Kích chuột vào nút ( ở phía trên góc phải cửa sổ  Microsoft Word.

3 – Cách gõ các phím ở hàng cơ sở: 

· GV hỏi: Em nào cho cô biết hàng phím cơ sở gồm những phím nào? 

     GV: Gồm các phím A, S, D, F, G, V, H, J, K, L. 

-   Tại hàng cơ sở em đặt ngón trỏ của tay trái lên phím có gai F , các ngón còn lại đặt lên các phím A, S, D. 

      Đặt ngón trỏ của tay phải lên phím có gai J, các ngón còn lại đặt lên các phím K, L , ;

   Hai ngón tay cái dùng để gõ phím cách trống space. 

     Sau khi gõ xong các phím G và H  phải đưa hai ngón tay trỏ  về phím mốc F và J.

       -  GV đặt tay các ngón tay tương ứng với các phím trên hàng cơ sở cho HS quan sát. 

     Mỗi ngón tay chỉ gõ mỗi phím như đã được nêu ra ở trên. 

· GV thực hiện mẫu cho HS quan sát. 

4- Củng cố : 

· GV yêu cầu nhắc lại cách gõ  các phím ở hàng cơ sở. 

· GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS học tập tốt. 

5 - Dặn dò :
· Nhắc nhở học sinh về nhà học bài đầy đủ để chuẩn bị cho tiết học luyện gõ các phím ở hàng trên. 
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	- HS trả lời

· HS nhận biết cửa sổ dùng để luyện gõ văn bản Microsoft Word. 

· HS ghi bài vào vở :

+ Cách khởi động cửa sổ Microsoft Word 

+ Cách thoát cửa sổ Microsoft Word

- HS trả lời: Gồm các phím A, S, D, F, G, V, H, J, K, L. 

- HS ghi bài. 

   Tại hàng cơ sở em đặt ngón trỏ của tay trái lên phím có gai F , các ngón còn lại đặt lên các phím A, S, D. 

      Đặt ngón trỏ của tay phải lên phím có gai J, các ngón còn lại đặt lên các phím K, L , ;

   Hai ngón tay cái dùng để gõ phím cách trống space. 

     Sau khi gõ xong các phím G và H  phải đưa hai ngón tay trỏ  về phím mốc F và J.

 -  HS quan sát thao tác mẫu của GV. 




*  Rút kinh nghiệm 

	

	


Tuần 7






Ngày soạn
: 4/10/2009

Tiết : 2






Ngày dạy   
: 6,8/10/2009

Thực hành : LUYỆN GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG CƠ SỞ .

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh thực hiện được và đúng các thao tác theo yêu cầu đặt ra về cách gõ bàn phím  ở hàng cơ sở .
  2- Kỹ năng:

- Đặt ngón tay đúng vị trí tại hàng phím cơ sở. 

   Sử dụng mười ngón tay để gõ các phím trên hàng cơ sở, chỉ yêu cầu gõ đúng, không yêu cầu gõ nhanh. 

  3- Thái độ :

· Học sinh thực hành nghiêm túc và có ý thức bảo vệ máy.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ :  

Nêu cách gõ các phím ở hàng cơ sở. GV nhận xét và ghi điểm?  
  3- Bài mới :
* Giới thiệu bài :    

Thực hành : LUYỆN GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG CƠ SỞ .

HĐ1: Giáo viên hướng dẫn

    Yêu cầu của bài thực hành :

    GV yêu cầu HS nhắc lại tên các chữ cái ở  hàng phím cơ sở đã được học. Và nêu cách gõ các phím ở hàng cơ sở. 

· Hướng dẫn HS ngồi vào máy đúng tư thế.

    HĐ2: HS luyện gõ 

  1. Hướng dẫn HS luyện gõ trên phần mềm  soạn thảo Microsoft Word. 

   Kích đội chuột trái  vào biểu tượng  Microsoft Word trên màn hình Desktop. 

· GV cho HS luyện gõ các phím trên hàng cơ sở  theo các bài tập dưới đây. 

· GV phát bài  thực hành cho HS. 

Bài 1: 

     ff       jjj   fff   jjj    ddk   kd   dk

     Kss    ll    aa    ;;s   df     jk     lll

     Ghj    fk   dls   ;as  hfg   ls     ;a

Bài 2: 

     Gh   jhf   ggh   fgj    hgh   fjgf   jhg

     Ffg  gaf   aja    kas   ala    ga;   ja

     Sa;   sas  gas    fad   gha   fsd    sas

     Kha kha  gad   das   das   fad   gha 

      GV quan sát và hướng dẫn cho những HS chưa làm được. 

- GV hướng dẫn HS cách đặt tay trên các phím. 

     GV cho HS thoát khỏi phần mềm Microsoft Word. 

4- Củng cố : 

· GV nhận xét tiết thực hành - ghi điểm HS thực hiện tốt. 

· GV tuyên dương những em có thái độ học tập nghiêm túc. Nhắc nhở các em một số lỗi sai khi thực hành. 
5 - Dặn dò : 

Nhắc nhở học sinh về nhà học bài cũ, và chuẩn bị trước cho tiết luyện gõ các phím ở hàng phím trên. 
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	-   HS trả lời tên các chữ cái ở hàng phím cơ sở. 

+ Hàng phím cơ sở:

  A,S,D,F,G,H,J,K,L;

-   -  HS  khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word.

Kích đôi chuột trái vào biểu tượng 
[image: image7.wmf]Microsoft Word.lnk

 Microsoft Word trên màn hình Desktop. 

HS đặt tay trên bàn phím và gõ các phím thứ tự theo yêu cầu của bài thực hành. 

- HS nhận bài thực hành. 

Bài 1: 

     ff       jjj   fff   jjj    ddk   kd   dk

     Kss    ll    aa    ;;s   df     jk     lll

     Ghj    fk   dls   ;as  hfg   ls     ;a

Bài 2: 

     Gh   jhf   ggh   fgj    hgh   fjgf   jhg

     Ffg  gaf   aja    kas   ala    ga;   ja

     Sa;   sas  gas    fad   gha   fsd    sas

     Kha kha  gad   das   das   fad   gha

- HS luyện gõ thứ tự các chữ theo đúng quy tắc gõ đã được học ở hàng cơ sở. 

- HS thoát khỏi phần mềm Microsoft Word.  


*  Rút kinh nghiệm 

	

	

	


Tuần 9






Ngày soạn      :  19/10/2009

Tiết : 1






Ngày dạy       :  21,23/10/2009

BÀI 2: LUYỆN  GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG TRÊN. 

I. MỤC TIÊU 
  1- Kiến thức : 

· Quy tắc gõ các phím trên hàng cơ sở, nhận biết tầm quan trọng của cách đặt đúng các ngón trên bàn phím. 
  2- Kỹ năng:

· Biết cách luyện gõ các phím ở hàng cơ sở  
· Rèn luyện kĩ năng tư duy lôgic.
  3- Thái độ :

· Tập trung lắng nghe giảng bài và ghi bài đầy đủ, có ý thức học tập tốt. 

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án. 

· HS : Vở, bút và kiến thức của bài học trước.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ : 

· Nêu cách  gõ  các phím ở hàng cơ sở? 

  3- Bài mới :

Giới thiệu bài :

  Ghi bảng:  BÀI 2: LUYỆN GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG TRÊN. 
     HĐ1: Giới thiệu bài: 

     Muốn gõ đựơc các phím ở hàng trên. Em nào cho cô biết hàng trên gồm những phím  nào?       

       HĐ2: GV ghi bảng

   1- Cách đặt tay trên bàn phím: 

       Các ngón tay vẫn đặt lên các phím xuất phát ở hàng cơ sở. 

   2 – Cách gõ các phím ở hàng trên: 

      GV đặt tay các ngón tay tương ứng với các phím ở hàng trên cho HS quan sát. 

     Mỗi ngón tay sẽ vươn ra để gõ các phím hàng trên. Ngón trỏ của bàn tay trái đặt vào phím R, các phím còn lại đặt vào các phím E, W, Q. Ngón trỏ của bàn tay phải đặt vào phím U, các ngón còn lại đặt vào các phím I, O,P. Ngón cái dùng để gõ phím cách trống space. 

     Sau khi gõ xong các phím T và Y   phải đưa ngón tay về phím xuất phát  ở hàng cơ sở. 

· GV làm mẫu cho HS quan sát 

4- Củng cố : 

· GV yêu cầu HS nhắc lại cách gõ các  phím ở hàng trên. 

· GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS học tập tốt. 

  5 - Dặn dò : 
· Nhắc nhở học sinh về nhà học bài đầy đủ để chuẩn bị cho tiết thực hành luyện gõ

các phím ở hàng trên. 
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	- HS trả lời: Gồm các phím Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P

· HS nhận biết các phím ở hàng trên và cách đặt tay trên bàn phím đối với hàng phím trên. 

  -  Đặt ngón trỏ của tay trái lên phím R, các ngón còn lại đặt lên các phím Q, W, E

  -  Đặt ngón trỏ của tay phải lên phím U, các ngón còn lại đặt lên các phím I, O, P

 HS ghi bài 

- HS nhận biết cách gõ các phím ở hàng trên. 

+ Mỗi quy ước ở trên. 

+ Hai ngón tay cái dùng để gõ phím cách trống space. 

+ Sau khi gõ xong các phím T và Y  phải đưa các ngón tay trở về hàng phím cơ sở. 

-  HS quan sát. 

-   HS  ghi bài vào vở. 

- HS quan sát thao tác mẫu của GV. 


*  Rút kinh nghiệm 

	

	

	

	


Tuần 9






Ngày soạn      :  19/10/2009

Tiết : 2






Ngày dạy       :  21,23/10/2009

Thực hành : LUYỆN GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG TRÊN.

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh thực hiện được và đúng các thao tác theo yêu cầu đặt ra về cách gõ bàn phím ở hàng cơ sở , hàng trên và hàng dưới. 
  2- Kỹ năng:

· Học sinh có thể kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, hình thành kỹ năng, tìm tòi trong học tập.
· Sử dụng cả mưới ngón tay để gõ các phím trên hàng trên, chỉ yêu cầu gõ đúng, không yêu cầu gõ nhanh. 
  3- Thái độ :

· Học sinh thực hành có thái độ nghiêm túc và có ý thức bảo vệ máy, gõ phím đúng theo ngón tay quy định. 

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	   - Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ :  

Nêu cách gõ các hàng phím dưới. 
  3- Bài mới :
* Giới thiệu bài :    

Thực hành : LUYỆN GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG TRÊN.

   HĐ1: Giáo viên hướng dẫn

    Yêu cầu của bài thực hành :

    GV yêu cầu HS nhắc lại tên các chữ cái ở 3 hàng phím đã được học. 

+ Hàng phím trên: 

   Q,W,E,R,T,Y,U,I,O,P 

· Hướng dẫn HS ngồi vào máy đúng tư thế.

· Yêu cầu HS khởi động máy.

· Hướng dẫn HS vào cửa sổ soạn thảo Microsoft Word. 

    HĐ2: Yêu cầu HS khởi động Microsoft Word và tập gõ theo các bài tập dưới đây. 

 Bài 1:   

          iik    kuu  ffr    rde  ess  ww  aaq

          Dee  ssw waa qqg  gtt   hhy  yiik 

          Kuu  ffrr  dd    ee   ssw  wii 

Bài 2:  

          see  sailt  ailj   ailda   lew  asfr  ee

         ded   lola qa;p; ftfded free was poor

         lure  sure sew  was     quire lol  see

· GV phát bài thực hành cho từng HS 

      GV quan sát và hướng dẫn những em chưa gõ được bài thực hành. 

      Cho điểm những em thực hành tốt bài thực hành trên. 

· Cho HS tự tắt máy . 

4- Củng cố : 

· GV nhận xét tiết thực hành. 

· GV tuyên dương những em có thái độ học tập nghiêm túc. Nhắc nhở những em chưa thực hành được bài thực hành. 

  5 - Dặn dò : 
· Nhắc nhở học sinh về nhà học bài đầy đủ để chuẩn bị cho tiết luyện gõ các phím ở hàng phím dưới. 
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	-   HS trả lời tên các chữ cái ở 3 hàng phím. 

+ Hàng phím trên: 

   Q,W,E,R,T,Y,U,I,O,P 

· HS tự khởi động máy

-    HS khởi động Microsoft Word. 

HS luyện gõ bài thực hành sau: 

Bài 1:   

          iik    kuu  ffr    rde  ess  ww  aaq

          Dee  ssw waa qqg  gtt   hhy  yiik 

          Kuu  ffrr  dd    ee   ssw  wii 

Bài 2:  

          see  sailt  ailj   ailda   lew  asfr  ee

         ded   lola qa;p; ftfded free was poor

         lure  sure sew  was     quire lol  see

·  HS tự tập gõ bài thơ trên. Sử dụng  hàng phím trên đã được học. 

   - Tất cả HS luyện gõ các phím theo quy tắc gõ mười ngón tay các phím ở các hàng phím. 

· Cuối giờ HS tự tắt máy.


*  Rút kinh nghiệm 

	

	

	

	


Tuần 11






Ngày soạn      :  01/11/2009

Tiết : 2






Ngày dạy       :  3,5/11/2009

Thực hành : LUYỆN GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG DƯỚI. 

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh thực hiện được và đúng các thao tác theo yêu cầu đặt ra về cách gõ bàn phím ở hàng cơ sở , hàng trên và hàng dưới. 
  2- Kỹ năng:

· Học sinh có thể kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, hình thành kỹ năng, tìm tòi trong học tập.
· Sử dụng cả mưới ngón tay để gõ các phím trên hàng dưới, chỉ yêu cầu gõ đúng, không yêu cầu gõ nhanh. 
  3- Thái độ :

· Học sinh thực hành có thái độ nghiêm túc và có ý thức bảo vệ máy, gõ phím đúng theo ngón tay quy định. 

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ :  

Nêu cách gõ các hàng phím dưới. 
  3- Bài mới :
* Giới thiệu bài :    

Thực hành : LUYỆN GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG DƯỚI. 

   HĐ1: Giáo viên hướng dẫn
    Yêu cầu của bài thực hành :

    GV yêu cầu HS nhắc lại tên các chữ cái ở hàng phím dưới.  

+ Hàng phím dưới: 

Z,X,C,V,B,N,M,./
· Hướng dẫn HS ngồi vào máy đúng tư thế.

· Yêu cầu HS khởi động máy.

· Hướng dẫn HS vào cửa sổ soạn thảo Microsoft Word. 

    HĐ2: Yêu cầu HS khởi động Microsoft Word và tập gõ theo các bài tập dưới đây. 

 Bài 1:   

Canh buom vang

Canh buom la canh buom vang 

Bay tu gian muop bay sang gian bau 

The roi chang biet bay dau

Chi con tham tham mot mau troi xanh. 

Bài 2:  

 Tự gõ một bài thơ hoặc lời một bài hát  mà em thích (gõ không dấu). 

· GV phát bài thực hành cho từng HS 

      GV quan sát và hướng dẫn những em chưa gõ được bài thực hành. 

      Cho điểm những em thực hành tốt bài thực hành trên. 

· Cho HS tự tắt máy . 

4- Củng cố : 

· GV nhận xét tiết thực hành. 

· GV tuyên dương những em có thái độ học tập nghiêm túc. Nhắc nhở những em chưa thực hành được bài thực hành. 

  5 - Dặn dò : 
· Nhắc nhở học sinh về nhà học bài đầy đủ để chuẩn bị cho tiết luyện gõ các phím ở hàng phím số. 
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	- HS trả lời. 

HĐ1: HS nghe giảng :

 -   HS trả lời 

 + Hàng phím dưới: 

   Z,X,C,V,B,N,M,./
· HS tự khởi động máy.

· HS khởi động Microsoft Word. 

HS luyện gõ bài thực hành sau: 

HĐ2: HS thực hành :

Bài 1:   

Canh buom vang

Canh buom la canh buom vang 

Bay tu gian muop bay sang gian bau 

The roi chang biet bay dau

Chi con tham tham mot mau troi xanh. 

Bài 2:  

       Tự gõ một bài thơ hoặc lời một bài hát  mà em thích (gõ không dấu). 

      HS tự tập gõ bài thơ trên. Sử dụng  hàng phím trên đã được học. 

   - Tất cả HS luyện gõ các phím theo quy tắc gõ mười ngón tay các phím ở các hàng phím. 

· Cuối giờ HS tự tắt máy.


*  Rút kinh nghiệm 

	

	

	

	


Tuần 11






Ngày soạn      :  01/11/2009

Tiết : 1






Ngày dạy       :  3,5/11/2009

BÀI 3 : LUYỆN GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG DƯỚI.  

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

- HS cần biết được  tầm  quan trọng của cách đặt đúng các ngón tay trên bàn phím khi luyện gõ mười ngón. 

- Nắm  được quy tắc gõ các phím trên hàng phím dưới. 

- Sử dụng phần mềm Mario để luyện tập gõ phím bằng mười ngón. 

  2- Kỹ năng:

- Sử dụng cả mười ngón tay để gõ các phím trên hàng phím dưới, chỉ yêu cầu gõ đúng, không yêu cầu gõ nhanh. 

- Dùng phần mềm Mario để luyện tập gõ bàn phím ở mức đơn giản. 

  3- Thái độ :

· HS có thái độ nghiêm túc khi luyện tập gõ bàn phím, gõ phím đúng theo ngón tay quy định, ngồi và nhìn đúng tư thế. 
· II. CHUẨN BỊ 

1 - GV: Giáo án, phòng máy thực hành.

Tài liệu: Giáo trình  Tin học dùng cho học sinh  tiểu học quyển 1 – NXB Giáo Dục 2006.

2 - HS : Dụng cụ học tập, kiến thức đã học.   

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ : 

· Nêu cách  đặt tay trên bàn phím      khi gõ các phím ở hàng trên? 

  3- Bài mới :

BÀI 3: LUYỆN GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG DƯỚI.  
   HĐ1: Giới thiệu bài: 

Tiết học hôm cô sẽ hướng dẫn các em cách luyện gõ mười ngón để gõ các phím hàng phím dưới.      

       HĐ2: GV ghi bảng
       1 -Các phím ở hàng phím dưới:   

GV hỏi: Nêu các phím ở hàng dưới?

Gồm các phím:  

· Z,X,C,V,B,N,M , . / 

        2 – Cách gõ các phím ở hàng dưới:

      GV đặt tay các ngón tay tương ứng với các phím ở hàng dưới cho HS quan sát. 

Tay trái

Tay phải

Ngón trỏ

V

M

Ngón giữa

C

,

Ngón áp út 

X

.

Ngón út 

Z

/

     Sau khi gõ xong các phím B và N   phải đưa ngón tay về phím xuất phát  ở hàng cơ sở. 

3- Tập gõ theo phần mềm Mario:

 - GV gọi 5 -7 HS thực hành luyện gõ mười ngón đối với hàng phím dưới. 

- GV quan sát và hướng dẫn HS luyện gõ. 

4- Củng cố : 

· GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. 

· GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS học tập tốt. 

  5 - Dặn dò : 
· Nhắc nhở học sinh về nhà học để chuẩn bị cho tiết thực hành luyện gõ tất cả các phím. 
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	- HS ổn định lớp. 

- HS trả lời.

HĐ1: HS nghe giảng 

HĐ2: HS ghi bài vào vở: 

   1 -Các phím ở hàng phím dưới:   

· HS trả lời: Gồm các phím  Z,X,C,V,B,N,M , . / 

· HS nhận biết các phím ở hàng dưới và  cách đặt tay trên bàn phím đối với hàng phím dưới. 

2 – Cách gõ các phím ở hàng dưới:

  -  Đặt ngón trỏ của tay trái lên phím V, các ngón còn lại đặt lên các phím Z,X,C

  -  Đặt ngón trỏ của tay phải lên phím M, các ngón còn lại đặt lên các phím  , . / 

   - Sau khi gõ xong các phím B và N   phải đưa ngón tay về phím xuất phát  ở hàng cơ sở. 

 - Mỗi ngón tay chỉ gõ các phím như đã được quy ước ở trên.

Hai ngón tay cái dùng để gõ phím cách trống space. 

 - HS luyện gõ với phần mềm Mario. 

+ Trong mục Lesson HS chọn mục :

   Add Bottom Row để luyện gõ. 

- HS nghe GV nhắc nhở. 




*  Rút kinh nghiệm 

	

	

	

	


Tuần 12





Ngày soạn     :  8/11/2009

Tiết : 2





Ngày dạy      :  10,13/11/2009

Thực hành:   LUYỆN GÕ TẤT CẢ CÁC PHÍM 

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh thực hiện được và đúng các thao tác theo yêu cầu đặt ra về cách gõ bàn phím ở hàng cơ sở , hàng trên, hàng dưới và hàng số. 
  2- Kỹ năng:

· Học sinh có thể kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, hình thành kỹ năng, tìm tòi trong học tập.
  3- Thái độ :

· Học sinh thực hành nghiêm túc và có ý thức bảo vệ máy.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, bài tập thực hành, phòng máy. 

· HS : Vở, SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ :  

  Nêu các phím ở hàng phím số? 

   3- Bài mới :
THỰC HÀNH : LUYỆN GÕ TẤT CẢ CÁC PHÍM 

 HĐ1: Giáo viên hướng dẫn

· Hướng dẫn HS ngồi vào máy đúng tư thế.

· Yêu cầu HS khởi động máy.

· Hướng dẫn HS vào cửa sổ soạn thảo Microsoft Word. 

    HĐ2: Yêu cầu HS luyện gõ bài thơ sau: 

Bài 1: 

Tac dat tac vang

On troi mua nang phai thi

Noi thi bua can, noi thi cay sau.

Công lenh chang quan bao lau.

Ngay nay nuoc bac, ngay sau com vang.

Bài 2: 

Dam sen

Trong dam gi dep bang sen

La xanh bong trang lai chen nhi vang

Nhi vang bong trang la xanh

Gan bun ma chang hoi tanh mui bun.

   GV phát bài thực hành cho từng em. 

   GV quan sát và hướng dẫn những em chưa gõ được bài thực hành. 

        Cho điểm những em thực hành tốt cả hai bài thực hành trên. 

· Cho HS  tắt máy .

4- Củng cố : 

· GV nhận xét tiết thực hành. 

· GV tuyên dương những em có thái độ học tập nghiêm túc. Nhắc nhở những em chưa thực hành được bài thực hành. 

  5 - Dặn dò : 
· Nhắc nhở học sinh về nhà học bài và xem trước bài mới “Gõ từ đơn giản”
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	- HS trả lời. 

- HS khởi động Microsoft Word. 

HS luyện gõ bài thực hành sau: 

   Bài 1: 

Tac dat tac vang

On troi mua nang phai thi

 Noi thi bua can, noi thi cay sau.

Công lenh chang quan bao lau.

Ngay nay nuoc bac, ngay sau com vang.

Bài 2: 

Dam sen

Trong dam gi dep bang sen 

La xanh bong trang lai chen nhi vang

Nhi vang bong trang la xanh

Gan bun ma chang hoi tanh mui bun.

· HS tự tập gõ bài thơ trên. Sử dụng 3 hàng phím đã được học. 

   - Tất cả HS luyện gõ các phím theo quy tắc gõ mười ngón tay ở các hàng phím. 

- HS làm theo sự hướng dẫn của GV. 

· Cuối giờ HS tự tắt máy.


*  Rút kinh nghiệm
	

	

	

	


Tuần 11






Ngày soạn
: 01/11/2009

Tiết : 1






Ngày dạy   
: 3,5/11/2009

BÀI : LUYỆN GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG PHÍM SỐ 

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

- HS cần biết được  tầm  quan trọng của cách đặt đúng các ngón tay trên bàn phím. 

- Nắm  được quy tắc gõ các phím trên hàng phím số. 

  2- Kỹ năng:

· Biết cách luyện gõ các phím ở hàng phím số, đặt ngón tay đúng vị trí tại hàng phím cơ sở. 
· Rèn luyện kĩ năng tư duy lôgic.
  3- Thái độ :

· Tập trung lắng nghe giảng bài và ghi bài đầy đủ.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án. 

· HS : Vở, bút và kiến thức của bài học trước.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	   1- Ổn định tổ chức : Kiểm  tra sỉ so.á 

  2- Kiểm tra bài cũ : Nêu cách  đặt tay trên bàn phím  khi gõ các phím ở hàng phím dưới? 

  3- Bài mới : BÀI 4: LUYỆN GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG PHÍM SỐ
 HĐ1: Giới thiệu bài: 

     Muốn gõ đựơc các văn bản có các con so,á các em phải sử dụng các phím số. Ởû tiết học hôm nay cô sẽ giúp các em luyện gõ các phím ở hàng phím số làm sao để gõ được nhanh nhất. 

- GV hỏi: Vậy em nào cho cô biết hàng phím số gồm những phím  nào?     

GV: Hàng phím số gồm các phím :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

       HĐ2: GV ghi bảng

   1 – Cách gõ các phím ở hàng cơ sở:

 Các ngón tay vẫn đặt lên các phím xuất phát ở hàng cơ sở.
      GV đặt tay các ngón tay tương ứng với các phím ở hàng phím số cho HS quan sát. 

     Mỗi ngón tay sẽ vươn ra để gõ các phím hàng phím số. 

     - Ngón trỏ của bàn tay trái đặt vào phím số 4, các phím còn lại đặt vào các phím 1,2,3.

     - Ngón trỏ của bàn tay phải đặt vào phím 7, các ngón còn lại đặt vào các phím 8,9,0. Ngón cái dùng để gõ phím cách trống space. 

     Sau khi gõ xong một phím phải đưa ngón tay về phím xuất phát  ở hàng cơ sở. 

2- Luyện gõ: 

- GV cho HS khởi động phần mềm soạn thảo Microsoft Word. 

- GV làm thao tác mẫu cho HS quan sát. 

- GV hướng dẫn HS luyện gõ các phím ở hàng phím số bằng bài thực hành sau:

+ GV phát bài thực hành cho HS. 

+ Tập gõ: 

    mot tuan co 7 ngay

    mot thang thuong co 30 hoac 31 ngay 

    mot nam co 12 thang hoac 365 ngay

· GV quan sát và hướng dẫn HS thực hiện luyện gõ, hướng dẫn cụ thể cho những HS không thực hiện được. 

4- Củng cố : 

· GV yêu cầu học sinh  nhắc lại cách gõ  các  phím ở hàng phím số. GV chỉ ra những lỗi mà HS trong quá trình luyện gõ hay mắc phải.   

· GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS học tập tốt, nhắc nhở một số HS chưa có ý thức học tập. 

  5 - Dặn dò : Nhắc nhở học sinh về nhà học bài cũ  để chuẩn bị cho tiết thực hành tiếp theo luyện gõ các phím ở hàng phím số.
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	- HS trả lời: Gồm các phím 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

· HS nhận biết các phím ở hàng phím số và cách đặt tay trên bàn phím đối với hàng phím số. 

- Mỗi ngón tay chỉ gõ các phím như đã được quy ước ở trên. 

HS ghi bài 

1 – Cách gõ các phím ở hàng cơ sở:

+  Đặt ngón trỏ của tay trái  lên phím  số  4 làm mốc  các ngón còn lại đặt lên các phím số 1,2,3

+ Đặt ngón trỏ của tay phải lên phím số 7,làm mốc các ngón còn lại đặt lên các phím số 8,9,0

+ Hai ngón tay cái dùng để gõ phím cách trống space. 

+ Có thể dùng hai ngón trỏ để gõ các phím số  5 và 6

+ Sau khi gõ xong một phím phải đưa các ngón tay trở về hàng phím cơ sở. 

- HS khởi động Microsoft Word và luyện gõ bài thực hành sau: 

+ Tập gõ:

      mot tuan co 7 ngay

  mot thang thuong co 30 hoac 31 ngay

mot nam co 12 thang hoac 365 ngay

- HS tập trung luyện gõ theo quy tắc luyện gõ các phím ở hàng số vừa đựơc học. 


*  Rút kinh nghiệm :

	

	

	


Tuần 11






Ngày soạn
: 01/11/2009

Tiết : 2






Ngày dạy   
: 3,5/11/2009

Thực hành : LUYỆN GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG PHÍM SỐ

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh thực hiện được và đúng các thao tác theo yêu cầu đặt ra về cách gõ bàn phím ở hàng phím số . 
· Sử dụng phần mềm Microsoft Word để tập luyện gõ phím bằng mười ngón. 
  2- Kỹ năng:

-  Đặt ngón tay đúng vị trí tại hàng phím số. 

- Học sinh có thể kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, hình thành kỹ năng, tìm tòi trong học tập.
  3- Thái độ :

· Học sinh có thái độ nghiêm túc khi thực hành luyện gõ bàn phím, gõ phím đúng theo ngón tay quy định, ngồi và nhìn đúng tư thế. 

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức :

  2- Kiểm tra bài cũ :  

GV hỏi: - Nêu cách gõ  các  phím ở hàng phím số? 

  - GV nhận xét và ghi điểm 
  3- Bài mới :
* Giới thiệu bài :    

Thực hành : LUYỆN GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG PHÍM SỐ

 HĐ1: Giáo viên hướng dẫn

     Yêu cầu của bài thực hành 

  -   GV yêu cầu HS nhắc lại các phím ở hàng phím số ? 

· Hướng dẫn HS ngồi vào máy đúng tư thế.

· Yêu cầu HS khởi động máy.

· Hướng dẫn HS vào cửa sổ soạn thảo Microsoft Word. 

    HĐ2: Yêu cầu HS luyện gõ bài thực  hành sau: 

a. Cac so dien thoai khan cap 

Cong an 113

Cap cuu 115

Cuu hoa 114 

-  GV phát bài thực hành cho từng em. 

         GV quan sát và hướng dẫn những em chưa gõ được bài thực hành. 

b.Yêu cầu các em tâp gõ ngày tháng của một số ngày lễ trong năm. 

Ví dụ: 

Ngay Quoc Khanh 2 thang 9.

Ngay Quoc te phu nu 8 thang 3

Ngay Nha giao Viet Nam 20- 11.

c. Cho HS gõ số điện thoại của các bạn (người thân) mà em nhớ. 

Ví dụ: Nguyen Van A     056.875224

-  GV hướng dẫn HS những thói quen đặt tay sai khi  thực hành luyện gõ. 

- Cho điểm những em thực hành tốt bài thực hành 

· Cho HS ï tắt máy . 

4- Củng cố : 

· GV nhận xét tiết học .

· GV tuyên dương những em thực hành tốt. Nhắc nhở những em chưa thực hành được bài thực hành hôm nay. 

  5 - Dặn dò : 
· Nhắc nhở học sinh về nhà học bài cu,õ và ôn lại các hàng phím đã học để chuẫn bị cho tiết ôn tập luyện gõ các phím 
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	Lớp trưởng báo cáo sỉ số. 

- HS trả lời câu hỏi. 

    HS trả lời gồm các phím. 

     1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

·  HS tự khởi động máy

-     HS khởi động Microsoft Word. 

-  HS thực hành luyện gõ bài tập thực hành sau. Aùp dụng cách gõ các phím ở hàng phím số vào bài tập thực hành. 

   a.  Cac so dien thoai khan cap 

Cong an 113

Cap cuu 115

Cuu hoa 114 

   HS luyện gõ bài tập thực hành cò nội dung sau:  

b. Gõ ngày tháng của một số ngày lễ trong năm. 

Ngay Quoc Khanh 2 thang 9.

Ngay Quoc te phu nu 8 thang 3

Ngay Nha giao Viet Nam 20- 11.

c. HS luyện gõ số điện thoại của các bạn (người thân) mà em nhớ. 

· HS tự tập gõ bài thực hành trên. Sử dụng 3 hàng phím đã được học và cả hàng phím số.  

· Cuối giờ HS tắt máy.

- HS về nhà học bài ôn lại các hàng phím đã học. 


*  Rút kinh nghiệm 

	

	


Tuần 12





Ngày soạn     :  8/11/2009

Tiết : 2





Ngày dạy      :  9,11/11/2009

THỰC HÀNH : SỬ DỤNG PHÍM SHIFT 

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh thực hiện được và đúng các thao tác theo yêu cầu đặt ra về cách sử dụng phím Shift.
· Sử dụng phần mềm Microsoft Word để tập luyện gõ phím bằng mười ngón. 
  2- Kỹ năng:

· Học sinh biết thao tác sử dụng phím Shift khi luyện gõ. 
  3- Thái độ :

· Học sinh thực hành nghiêm túc và có ý thức bảo vệ máy.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Vơ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	    1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ :  

Nêu công dụng của việc sử dụg phim Shift 
   3- Bài mới : 

THỰC HÀNH :SỬ DỤNG PHÍM SHIFT 

* Giới thiệu bài :    

  HĐ1: Giáo viên giới thiệu:

GV hỏi: Các em sử dụng phím Shift trong trường hơp nào? 
VD: Tên riêng của người, địa danh..

Hoặc gõ các kí tự trên của một số phím có hai kí tự. 
    HĐ2: GV ghi bảng 

- Nhắc lại HS cách ghi chữ hoa:

    Để gõ các kí tự  hoa thì các em có 2 cách: 

Cách 1: Nhấn phím Capslock để bật/tắt chữ hoa. 

Cách 2: Nhấn giữ phím Shift cùng với phím cần thể hiện chữ hoa. 

Ví dụ: a ( A

- Sử dụng phím Shift :

Goc San Nho Nho Moi Xay

Chieu Chieu Em Dung Noi Nay Em Trong

Thay Troi Xanh Biet Menh Mong

Canh Co Chop Trang Tren Song Kinh Thay

   Yêu cầu HS cho ví dụ. 

- Hướng dẫn HS luyện gõ các hàng phím. 

   Yêu cầu HS lên bảng ghi các kí tự tương ứng với các hàng phím sau:

Hàng phím cơ sở .

Hàng phím trên.

Hàng phím dưới.

          Hàng phím số. 

       Yêu cầu HS nêu cách  gõ  của từng hàng phím trên. 

     - Cho cả lớp nhận xét. 

4- Củng cố : 

· GV lưu ý một số lỗi khi các em lluyện gõ các phím trên bàn phím.    

· GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS học tập tốt. 

  5 - Dặn dò :
· Nhắc nhở học sinh về nhà học bài đầy đủ để chuẩn bị dụng cụ cho bài thực hành. 
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	- Baó cáo sỉ số. 

- HS trả lời 

- HS trả lời:

Khi cần gõ kí tự đầu ,dòng, tên riêng, hoặc gõ các kí tự trên của một số phím có hai kí tự. 
 HS thực hiện luyện gõ các phím có sử dụng chữ hoa và chữ thường. 

· HS lên bảng thực hiện. 

- HS thực hành 

Goc San Nho Nho Moi Xay

Chieu Chieu Em Dung Noi Nay Em Trong

Thay Troi Xanh Biet Menh Mong

Canh Co Chop Trang Tren Song Kinh Thay

- HS quan sát GV hướng dẫn cách sử sụng phím Shift để gõ chữ hoa. 




*  Rút kinh nghiệm
	

	

	

	


Tuần 12





Ngày soạn     :  8/11/2009

Tiết : 1





Ngày dạy      :  10,13/11/2009

LUYỆN TẬP 

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh biết cách gõ mười ngón tay đối với  các hàng phím đã học. 
  2- Kỹ năng:

· Học sinh biết thao tác gõ các phím trên bàn phím. 
  3- Thái độ :

· Học sinh thực hành nghiêm túc và có ý thức bảo vệ máy.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Vơ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	    1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ :  

- Nêu cách gõ các kí hiệu?

- GV nhận xét và ghi điểm. 
   3- Bài mới : 

ÔN TẬP (TT)

* Giới thiệu bài :    

  HĐ1: Giáo viên giới thiệu 
     Để giúp các em kết hợp tất cả các phím đã học một cách thành thạo hơn, hôm nay cô hướng dẫn các em cách gõ các phím ở tất cả các hàng phím bằng mười ngón tay. 

    HĐ2: GV ghi bảng 
      Yêu cầu HS lên bảng ghi các kí tự tương ứng với các hàng phím sau:

+ Hàng phím trên: 

+ Hàng phím cơ sở:

+ Hàng phím dưới: 

+ Hàng phím số: 

  - GV yêu  cầu HS nêu cách đặt tay trên từng hàng phím. 

- GV nhận xét và hướng dẫn cho cả lớp. 

- 4- Củng cố : 

· GV lưu ý một số lỗi khi các em luyện gõ các phím trên bàn phím.    

· GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS học tập tốt. 

  5 - Dặn dò :
· Nhắc nhở học sinh về nhà học bài đầy đủ để chuẩn bị cho tiết  thực hành tiếp theo. 
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	- Baó cáo sỉ số. 

    HS lên bảng ghi các kí tự tương ứng với các hàng phím :

+ Hàng phím trên: 

   Q,W,E,R,T,Y,U,I,O,P
+ Hàng phím cơ sở:

  A,S,D,F,G,H,J,K,L;

+ Hàng phím dưới: 

  Z,X,C,V,B,N,M,./

+ Hàng phím số: 

   1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

- HS nêu  cách đặt tay trên từng hàng phím. 

+ Hàng phím trên: 

      Ngón trỏ của bàn tay trái đặt vào phím R, các phím còn lại đặt vào các phím E, W, Q. Ngón trỏ của bàn tay phải đặt vào phím U, các ngón còn

+ Hàng phím cơ sở:

       Ngón trỏ của bàn tay trái đặt vào phím có gai F, các ngón còn lại tay trái đặt vào các phím D,S,A. Ngón trỏ của bàn tay phải đặt vào phím J, các ngón còn lại của tay phải đặt vào các phím K,L,;

+ Hàng phím dưới: 

       Ngón trỏ của bàn tay trái đặt vào phím V, các phím còn lại đặt vào các phím C,X,Z. Ngón trỏ của bàn tay phải đặt vào phím M, các ngón còn lại đặt vào các phím ,./

 + Hàng phím số: 

   1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

     Ngón trỏ của bàn tay trái đặt vào phím 4, các phím còn lại đặt vào các phím 3,2,1 Ngón trỏ của bàn tay phải đặt vào phím 7, các ngón còn lại đặt vào các phím 8,9,0



* Rút kinh nghiệm: 

	

	

	

	


Tuần 13






Ngày soạn     :  16/11/2008

Tiết : 2






Ngày dạy      :  18,20/11/2008

THỰC HÀNH : LUYỆN GÕ CÁC PHÍM TRÊN  MICROSOFT WORD 

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh thực hiện được và đúng các thao tác theo yêu cầu đặt ra về cách gõ sử dụng phím  Shift. 
  2- Kỹ năng:

· Học sinh có thể kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, hình thành kỹ năng, tìm tòi trong học tập.
  3- Thái độ :

· Học sinh thực hành nghiêm túc và có ý thức bảo vệ máy.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ :  

Nêu cách luyện gõ chữ hoa?   
  3- Bài mới :
* Giới thiệu bài :    

THỰC HÀNH : 

LUYỆN GÕ CHỮ HOA  

  HĐ1: Giáo viên hướng dẫn

      Yêu cầu của bài thực hành :

     GV yêu cầu HS nhắc lại các phím ở hàng phím cơ sở, hàng phím trên, hàng phím dưới và hàng phím số. 

   -   Hướng dẫn HS ngồi vào máy đúng tư thế.

· Yêu cầu HS khởi động máy.

· Hướng dẫn HS vào cửa sổ soạn thảo Microsoft Word. 

    HĐ2: Yêu cầu HS luyện gõ bài thực  hành sau: BTH02

Tac dat tac vang 

On troi mua nang phai thi

Noi thi bua can, noi thi cay sau.

Cong lenh chang quan bao lau

Ngay nay nuoc bac, ngay sau com vang. 

    -  GV phát bài thực hành cho từng em. 

       GV quan sát và hướng dẫn những em chưa gõ được bài thực hành. 

        Nhận xét bài thực hành của từng em.

       GV chỉ ra lỗi sai của các em khi làm bài thực hành. 

         Cho điểm những em thực hành tốt bài thực hành cả hai bài thực hành trên. 

· Cho HS tự tắt máy . 
	1
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phút
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phút


	  HS trả lời. 

  -   HS tự khởi động máy

  -   HS khởi động Microsoft Word. 

  -  HS luyện gõ bài thực  hành sau: 

Tac dat tac vang 

On troi mua nang phai thi

Noi thi bua can, noi thi cay sau.

Cong lenh chang quan bao lau

Ngay nay nuoc bac, ngay sau com vang. 

- Yêu cầu học sinh  luyện gõ bai thực hành bằng mười ngón tay. 

· HS tự tập gõ bài thực hành trên. Vận dụng các kiến thức đã học. 

· HS lưu bài thực hành vào máy với ttên BTH02.Doc

· Cuối giờ HS tự tắt máy.


4- Củng cố : ( 2 phút )

· GV nhận xét tiết học .

· GV tuyên dương những em có thái độ học tập nghiêm túc. Nhắc nhở những em chưa thực hành được bài thực hành hôm nay. Lưu  ý các em cách đặt tay trên bàn phím. 

  5 - Dặn dò : ( 1 phút )
· Nhắc nhở học sinh về nhà học bài đầy đủ để chuẩn bị cho bài mới “Làm quen với phần mềm đồ hoạ Paint. 
*  Rút kinh nghiệm 

	

	

	


Tuần 12






Ngày soạn     :  16/11/2008

Tiết : 2






Ngày dạy      :  18,20/11/2008

THỰC HÀNH : LUYỆN GÕ CHỮ HOA  

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh thực hiện được và đúng các thao tác theo yêu cầu đặt ra về cách gõ bàn phím ở các hàng phím. 
  2- Kỹ năng:

· Học sinh có thể kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, hình thành kỹ năng, tìm tòi trong học tập.
  3- Thái độ :

· Học sinh thực hành nghiêm túc và có ý thức bảo vệ máy.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ : “Nêu cách gõ chữ hoa”?

- GV nhận xét và ghi điểm. 

   3- Bài mới :
* Giới thiệu bài :    

THỰC HÀNH : LUYỆN GÕ CHỮ HOA  

   HĐ1: Giáo viên hướng dẫn

      Yêu cầu của bài thực hành :

     GV yêu cầu HS nhắc lại các phím ở hàng phím cơ sở, hàng phím trên, hàng phím dưới và hàng phím số. 

        Hướng dẫn HS ngồi vào máy đúng tư thế.

· Yêu cầu HS khởi động máy thực hành bài thực hành.

    HĐ2: Yêu cầu HS luyện gõ các từ đơn giản: 

Keo ca keo ket

Keo ca keo ket 

Tay em dua deu 

Ba gian nha nho 

Day tieng vong keu 

- Sử dụng phím Shift :

Goc San Nho Nho Moi Xay

Chieu Chieu Em Dung Noi Nay Em Trong

Thay Troi Xanh Biet Menh Mong

Canh Co Chop Trang Tren Song Kinh Thay

    - Yêu cầu các em tâp gõ bài tập tiếp theo:  

Con Meo ma treo cay cau

Hoi tham chu Chuột di dau vang nha

Chu chuot di cho duong xa

Mua mam mua muoi gio cha con Meo

     -  GV phát bài thực hành cho từng em. 

       GV quan sát và hướng dẫn những em chưa gõ được bài thực hành.

        Nhận xét bài thực hành của từng em.

       GV chỉ ra lỗi sai của các em khi làm bài thực hành. 

         Cho điểm những em thực hành tốt bài thực hành cả hai bài thực hành trên. 

· Cho HS tự tắt máy . 

4- Củng cố : 

· GV nhận xét tiết học .

· GV tuyên dương những em có thái độ học tập nghiêm túc. Nhắc nhở những em chưa thực hành được bài thực hành hôm nay. Lưu  ý các em cách đặt tay trên bàn phím. 

  5 - Dặn dò : 
· Nhắc nhở học sinh về nhà học bài đầy đủ để chuẩn bị cho tiết thực hành tiếp theo. 
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	  HS trả lời. 

· HS tiếp tục thực hiện luyện gõ bài thực hành áp dụng các hàng  phím  đã được làm quen. 

  -   HS tự khởi động máy

  -   HS khởi động Microsoft Word. 

  -  HS luyện gõ bài thực  hành sau: 

- Yêu cầu học sinh  luyện gõ bai thực hành bằng mười ngón tay. 

-  HS  luyện  gõ bài thực hành 1 :  

Goc San Nho Nho Moi Xay

Chieu Chieu Em Dung Noi Nay Em Trong

Thay Troi Xanh Biet Menh Mong

Canh Co Chop Trang Tren Song Kinh Thay

-  HS  luyện  gõ bài thực hành 2:

Con Meo ma treo cay cau

Hoi tham chu Chuột di dau vang nha

Chu chuot di cho duong xa

Mua mam mua muoi gio cha con Meo

· HS tự tập gõ bài thực hành trên. Vận dụng các kiến thức đã học. 

- HS lưu bài thực hành của mình vào máy với tên BTH03.Doc

· Cuối giờ HS tự tắt máy.


*  Rút kinh nghiệm 

	

	

	


Tuần 13






Ngày soạn :   15/11/2009

Tiết :1







Ngày dạy   :  17,19/11/2009

PHẦN III: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM ĐỒ HOẠ 

BÀI 1:  TẬP TÔ MÀU 

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh biết cách tô màu, tập vẽ hình ảnh mà không cần giấy, mực.  
  2- Kỹ năng:

· Học sinh biết thao tác tô màu, tập vẽ hình ảnh. 
  3- Thái độ :

· Học sinh thực hành nghiêm túc và có ý thức bảo vệ máy.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	  Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ :  

Nêu tên các hàng phím đã được học trong phần luyện gõ?

GV nhận xét và ghi điểm.   
  3- Bài mới :
* Giới thiệu bài :    

BÀI 1:  TẬP TÔ MÀU 

  HĐ1: Giáo viên giới thiệu 
    Paint là phần mềm vẽ hình với các công cụ đơn giản, giúp các em tập vẽ, tô màu hình ảnh một cách thuận tiện và thẩm mỹ. 

    HĐ2: GV ghi bảng 
1- Khởi động Paint: 

C1: Nhấp chuột vào thanh 

Start\chọnProgram\chọn Accessories \ chọn Paint.

C2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Paint trên màn hình nền. 

Màn hình Paint có dạng: 

[image: image8.png]untitled - Paint
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x

For Help, cick Help Topics o the Help Menu. 295,209





2 - Hộp màu: 

Hộp màu cho biết màu vẽ và màu nền.

+ Màu vẽ: Được dùng để vẽ các đường thẳng, đường cong. 

Cách  tô: Nháy nút trái chuột lên một ô màu trong hộp màu. 

+ Màu nền: Được dùng để tô cho phần bên trong của hình. 

Cách tô: Nháy nút phải chuột lên một ô màu trong hộp màu. 

GV đặt câu hỏi: Sự khác nhau giữa màu vẽ và màu nền?

Yêu cầu HS cho ví dụ

3 – Thoát khỏi chương trình Paint:  

- Cách 1 : Nhấp chuột vào nút ( Close ở phía trên góc phải màn hình Paint.

- Cách 2 : Vào menu File \ Exit

- Cách 3 : Nhấn tổ hợp phím Alt + F4

4- Củng cố : 

· GV yêu cầu học sinh  nhắc lại các bước tô màu.    

· GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS học tập tốt. 

  5 - Dặn dò : 
Nhắc nhở học sinh về nhà học bài đầy đủ để chuẩn bị cho tiết tô màu bằng màu  nền.
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	     HS nhận biết các cách khởi động Paint. 

    Gồm 2 cách:

C1: Nhấp chuột vào thanh 

Start\chọnProgram\chọn Accessories \ chọn Paint.

C2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Paint trên màn hình nền. 

    HS quan sát màn hình nền của Paint. 

    Các thanh công cụ trong màn hình Paint. 

· HS ghi bài vào vở. 

      HS nhận biết sự khác nhau giữa màu vẽ và màu nền. 

+ Màu vẽ:

 Được dùng để vẽ các đường thẳng, đường cong

+ Màu nền: Được dùng để tô cho phần bên trong của hình. 

HS trả lời câu hỏi. 

HS cho ví dụ.

HS Biết cách thoát khỏi chương trình Paint. 

Cách 1 : Nhấp chuột vào nút ( Close ở phía trên góc phải màn hình Paint.

- Cách 2 : Vào menu File \ Exit

- Cách 3 : Nhấn tổ hợp phím Alt + F4




*  Rút kinh nghiệm 

	

	

	

	


Tuần 13






Ngày soạn :   15/11/2009

Tiết :2







Ngày dạy   :  17,19/11/2009

Phần III: TẬP VẼ TRÊN PAINT 

BÀI 2:  TÔ MÀU BẰNG MÀU  NỀN 

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh biết cách tô màu.
  2- Kỹ năng:

· Học sinh biết thao tác tô màu nền, tập vẽ hình ảnh. 
  3- Thái độ :

· Học sinh thực hành nghiêm túc và có ý thức bảo vệ máy.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ :  

Nêu các bước tô màu cho hình  ảnh? 
  3- Bài mới :
* Giới thiệu bài :   

BÀI 2:  TÔ MÀU BẰNG MÀU  NỀN

   HĐ1: Giáo viên giới thiệu:  
    Yêu cầu HS nhắc lại công dụng và cách tô màu nền. 

+ Màu nền: Được dùng để tô cho phần bên trong của hình. 

Cách tô: Nháy nút phải chuột lên một ô màu trong hộp màu. 

 -  Khi tô màu cho hình ảnh giúp các em luyện tập kĩ năng kích chuột chọn màu sắc để tô cho các bức tranh vẽ sẵn thêm sinh động. 

      HĐ2: GV ghi bảng 
1- Các bước thực hiện: 

· Chọn công cụ Fill Color.

· Nháy nút phải chuột để chọn màu tô.

· Nháy nút phải chuột vào vùng muốn tô màu. 

· GV cho ví dụ: 


GV hướng dẫn cách tô màu đỏ cho hình chữ nhật: (hình minh hoạ)

+ Kích vào công cụ tô màu Fill Color

+ Kích chọn màu đỏ trên bảng màu.

+ Kích  vào bên trong hình chữ nhật. 

Kết quả sẽ có một hình chữ nhật màu đỏ. 

     Yêu cầu HS nêu các bước thực hiện tô màu cho bài tập 2 trang 59. 

       - GV nhận xét câu trả lời của HS, đưa ra cách tô màu cho từng vùng của hình vẽ cho HS quan sát.  

4- Củng cố : 

GV yêu cầu học sinh  nhắc lại các bước tô màu nền cho hình vẽ.  

- - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS học tập tốt. 

  5 - Dặn dò : 
Nhắc nhở học sinh về nhà học bài đầy đủ để chuẩn bị cho tiết sau. 
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	- HS trả lời: 

+ Màu nền: Được dùng để tô cho phần bên trong của hình. 

Cách tô: Nháy nút phải chuột lên một ô màu trong hộp màu. 

     HS nhận biết cách tô màu bằng màu nền. Thực hiện theo các bước sau: 

   -   Chọn công cụ Fill Color.

   -   Nháy nút phải chuột để chọn màu tô. 

· Nháy nút phải chuột vào vùng muốn tô màu. 

 HS ghi bài vào vở. 

    HS quan sát ví dụ của GV. 

    Thực hiện tô màu đỏ cho hình chữ nhật và quan sát kết quả sau khi thực hiện tô màu. 

    Kết quả sau khi tô màu đỏ cho hình chữ  nhật không có màu sẽ có một hình chữ nhật  mới màu đỏ. 

HS thực hiện tô màu bài tập 2 trang 59.

+ Kích vào công cụ tô màu Fill Color

+ Kích chọn màu cho từng vùng của hình vẽ  trên bảng màu.

+ Kích  vào bên trong từng vùng cần tô màu của hình vẽ. 

 


*  Rút kinh nghiệm 

	

	

	


Tuần 15






Ngày soạn :   7/12/2008

Tiết :2







Ngày dạy   :  9,11/12/2008

PHẦN III: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM ĐỒ HOẠ 

Thực hành : LÀM QUEN GIAO DIỆN PAINT  
I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh làm quen với các nút trên thanh công cụ.
  2- Kỹ năng:

· Học sinh có thể kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.
· Thông qua các nút trên thanh công cụ, HS hcọn để vẽ hình vfa tô màu hình ảnh, qua đó     HS có thể dễ dàng nhớ được chức năng của từng nút công cụ.
· Rèn luyện kĩ năng tư duy lôgic.
  3- Thái độ :

· Học sinh thực hành nghiêm túc và có ý thức bảo vệ máy.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy và bài tập thực hành

· HS : Vở và kiến thức bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

  1- Ổn định tổ chức : ( 1 phút )

  2- Kiểm tra bài cũ : ( 2 phút )

· Gọi 1 HS lên nêu cách khởi động và thoát khỏi chương trình ứng dụng Paint.
· Yêu cầu 1 HS khác lên thực hiện  thao tác trên máy

  3- Bài mới :
* Giới thiệu bài :    

Thực hành :   LÀM QUEN GIAO DIỆN PAINT  

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	   GV ghi bảng:

* Yêu cầu của bài thực hành :

- Khởi động chương trình ứng dụng Paint.

- Yêu cầu HS sử dụng thanh công cụ để vẽ theo chủ đề : Phát hoạ lại khu phố hoặc ngôi làng nơi em sống hoặc em đã từng thấy.

- Sau đó sử dụng các màu để tô cho bức tranh.

- Yêu cầu HS lưu bài thực hành vừa vẽ.

- Yêu cầu HS mở lại tập tin hình vừa vẽ.

- GV hướng dẫn cách sử dụng các lệnh : Cut, Copy, Paste, Undo, Repeat, Clear Selection, Select All.

   GV quan sát và hướng dẫn những em gõ chưa đúng và chưa làm được. Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hành của các em.

- Thoát khỏi chương trình ứng dụng Paint.

- Tắt máy.
	30 phút 
	HS im lặng thực hiện thao tác trên máy theo yêu cầu của bài tập mà GV đã ghi trên bảng

* HS thực hiện thao tác trên máy 1 trong 2 cách sau:

- Cách 1 : Vào menu Start \  Programs \ Accessories \ Paint

- Cách 2 : Nhấp đúp chuột vào biểu tượng Shortcut của Paint  [image: image9.png]ocument10 - Microsoft Word
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 trên màn hình Desktop

* HS thực hiện thao tác vẽ trên máy.

* HS tô màu cho hình vẽ :

- Chọn màu vẽ : Nhắp trái

- Chọn màu nền : Nhắp phải

- Xem hộp mẫu để xác định màu đã chọn

* Vào trình đơn File \ Save (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + S)

- Trong mục Save in: Chọn ổ đĩa và thư mục cần lưu

- Gõ tên tập tin vào ô File name

- Chọn Save.

* Vào menu File \ Open (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + O), hộp thoại open xuất hiện.

- Trong mục Look in : chọn ổ đĩa và thư mục chứa tập tin cần mở.

- Nhấp chọn tên tập tin cần mở

- Chọn open

* HS thực hiện thao tác trên máy

* HS sử dụng 1 trong 3 cách sau :

- Cách 1 : Nhấp chuột vào nút ( Close ở phía trên góc phải màn hình Paint.

- Cách 2 : Vào menu File \ Exit

- Cách 3 : Nhấn tổ hợp phím Alt + F4




  4- Củng cố : ( 1 phút )
· GV nhận xét tiết thực hành, khen ngợi những HS hoàn thành bài tập thực hành tốt.

  5- Dặn dò : ( 1 phút )
· Nhắc nhở các em về nhà xem lại bài để tiết học sau học lý thuyết.

  *  Rút kinh nghiệm 

	

	

	

	


Tuần 15






Ngày soạn :   7/12/2008

Tiết :1







Ngày dạy   :  9,11/12/2008

Phần IV: TẬP VẼ TRÊN PAINT 

BÀI 3:  VẼ ĐOẠN THẲNG 

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh biết cách vẽ đường thẳng. 
  2- Kỹ năng:

· Học sinh biết thao tác vẽ đường thẳng. 
  3- Thái độ :

· Học sinh thực hành nghiêm túc và có ý thức bảo vệ máy.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ :  Nêu các bước tô màu bằng màu nền? 
  3- Bài mới :
* Giới thiệu bài: 

BÀI 3:  VẼ ĐOẠN THẲNG
 HĐ1: Giáo viên giới thiệu 

       Để giúp các em vẽ một số hình toán học và các hình được tạo từ các đoạn  thẳng cô hướng dẫn các em thao tác vẽ đường thẳng .

     HĐ2: GV ghi bảng
1- Các bước thực hiện: 

· Chọn công cụ vẽ đoạn  thẳng (line)

· Kích chọn màu vẽ trên bảng màu. 

· Kích chọn nét vẽ trong hộp nét vẽ.

         Nét vẽ được chọn sẽ là độ dày của đoạn  thẳng. 


[image: image10.png]



· Đưa con trỏ chuột vào vị trí vẽ và đặt tại điểm bắt đầu đường thẳng sao cho có dạng dấu cộng (+).

· Giữ nút trái và rê theo hướng em chọn tới độ dài vừa ý thì thả nút trái chuột. 

Cho ví dụ: Vẽ đường thẳng (nét đậm màu xám) theo mẫu sau:

Hướng  dẫn HS vẽ đoạn thẳng trên theo các bước sau: 

+ Chọn công cụ vẽ đường thẳng.

+ Chọn màu xám trên bảng màu.

+ Kích chọn nét thứ 4 từ trên xuống trong bảng màu. 

+ Đưa con trỏ chuột  vào vị trí vẽ và đặt tại điểm A sao cho chuột có dạng dấu cộng (+)

+ Giữ nút trái và rê theo hướng phải tới điềm B thì thả nút chuột. 

* Lưu ý cho HS trường hợp muốn vẽ các đoạn thẳng nằm ngang hoặc thẳng đứng, em phải giữ phím Shift khi kéo thả chuột. 

Cho HS làm bài tập 1/trang 60 trên bảng.  Dùng công cụ line để vẽ hình tam giác theo mẫu sau: 

· Nhận xét bài làm của HS 

   4- Củng cố : 

· GV yêu cầu học sinh  nhắc lại các bước vẽ đoạn thẳng.   

· GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS học tập tốt. 

  5 - Dặn dò : 

       Nhắc nhở học sinh về nhà học bài đầy đủ để chuẩn bị cho tiết sau. 


	1

phút

4

phút

5

phút

25

phút 

2

Phút

1

phút
	     HS nhận biết cách vẽ đường thẳng trong phần đồ hoạ Paint. 

Gồm các bước: 

· Chọn công cụ đường thẳng.

· Chọn màu vẽ 

· Chọn nét vẽ 

· Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đoạn thẳng.  

HS ghi bài vào vở. 

      HS quan sát ví dụ của học sinh về cách vẽ đoạn thẳng có nét đậm. 

  HS biết cách vẽ đoạn thẳng có nét đậm màu xám theo các bước. 

+ Kích chọn công cụ vẽ đường thẳng.

+ Kích chọn màu xám trên bảng màu.

+ Kích chọn nét thứ 4 từ trên xuống trong bảng màu. 

+ Đưa con trỏ chuột  vào vị trí vẽ và đặt tại điểm A sao cho chuột có dạng dấu cộng (+)

+ Giữ nút trái và rê theo hướng phải tới điềm B thì thả nút chuột. 

 - HS ghi bài. 

- HS lưu ý trường hợp vẽ các đoạn thẳng nằm ngang hoặc thẳng đứng. 

HS lên bảng ghi rõ các bước thực hiện cách vẽ tam giác từ công cụ line. 

Cả lớp nhận xét bài làm của bạn vừa thực hiện. 

	*  Rút kinh nghiệm: 



	

	


Tuần 15






Ngày soạn :   7/12/2008

Tiết :2







Ngày dạy   :  9,11/12/2008

BÀI 4:  TẨY, XOÁ HÌNH  

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh biết cách tẩy, xoá hình. 
  2- Kỹ năng:

· Học sinh biết thao tác tẩy, xoá hình. 
  3- Thái độ :

· Học sinh thực hành nghiêm túc và có ý thức bảo vệ máy.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ :  

Nêu các bước vẽ đường thẳng?  GV nhận xét và ghi điểm. 

  3- Bài mới :
* Giới thiệu bài: 
 



BÀI 4:  TẨY, XOÁ HÌNH 

HĐ1: Giáo viên giới thiệu

 Khi các em cần tẩy xoá hình ảnh nếu hình ảnh bị sai hoặc cần bổ sung loại bỏ chi tiết. Chúng ta cần thực hiện các bước sau. 

     HĐ2: GV ghi bảng
1- Tẩy một vùng hình ảnh: 

· Các bước thực hiện. 

+ Chọn công cụ tẩy eraser trên thanh công cụ. 

+ Chọn kích thước của tẩy ở dưới hộp công cụ. 

+ Kéo thả chuột trên phần cần tẩy. 

Lưu ý: Vùng bị tẩy sẽ chuyển sang màu nền hiện thời. 

      GV yêu cầu HS cần tẩy một góc của hình vuông thì cần thực hiện những bước nào. 

2- Xoá hình ảnh: 

Khi muốn xoá một đối tượng trên hình ảnh chúng ta cần chọn đối tượng cần xoá. 

a. Chọn một phần hình ảnh. 

+ Công cụ chọn Select 

+ Công cụ chọn tự do Free Select 

b. Các bước chọn: 

+ Chọn công cụ Select hoặc Free select trên thanh công cụ. 

+  Kéo thả chuột bao quanh vùng cần chọn. 

c- Các bước xoá hình ảnh. 

+ Chọn vùng cần xoá.

+ Nhấn phím Delete. 

Lưu ý: Vùng bị xoá sẽ chuyển sang màu nền. 

  4- Củng cố : 

· GV yêu cầu học sinh  nhắc lại các bước tẩy, xoá hình ảnh.    

· GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS học tập tốt. 

  5 - Dặn dò : 
     Nhắc nhở học sinh về nhà học bài đầy đủ và chuẩn bị bài mới di chuyển hình. 
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phút
	     HS nhận biết cách tẩy, xoá hình ảnh. 

Gồm các bước: 

+ Chọn công cụ tẩy eraser trên thanh công cụ. 

+ Chọn kích thước của tẩy ở dưới hộp công cụ. 

+ Kéo thả chuột trên phần cần tẩy. 

- HS ghi bài vào vở. 

· HS trả lời : 

Gồm 3 bước chính: 

+ Chọn công cụ tẩy eraser trên thanh công cụ. 

+ Chọn kích thước của tẩy ở dưới hộp công cụ. 

 + Kéo thả chuột trên phần hình vuông  cần tẩy. 

  HS biết cách xoá hình ảnh. 

Để thực hiện xoá hình ảnh trước tiên cần chọn đối tượng cầm xoá bằng hai công cụ. Select và Free Select. 

HS nhận biết các bước cần xoá hình ảnh: 

+ Chọn vùng cần xoá. 

+ Nhấn phím Delete. 

 - HS ghi bài. 




*  Rút kinh nghiệm 

	

	

	

	


Tuần 16






Ngày soạn :   14/12/2008

Tiết : 2






Ngày dạy   :  16,18/12/2008

BÀI 5 : DI CHUYỂN HÌNH 

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh biết cách di chuyển hình. 
  2- Kỹ năng:

· Học sinh biết thao tác di chuyển hình. 
  3- Thái độ :

· Học sinh thực hành nghiêm túc và có ý thức bảo vệ máy.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	 Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ :  

Nêu các bước tẩy hình ảnh? GV nhận xét và ghi điểm. 

  3- Bài mới :
* Giới thiệu bài: 


BÀI 5: DI CHUYỂN HÌNH 

HĐ1: Giáo viên giới thiệu 

      Trường hợp cần di chuyển hình ảnh từ vị trí  này đến vị trí khác chúng ta cần thực hiện thao tác di chuyển hình ảnh. 

     HĐ2: GV ghi bảng
1- Các bước thực hiện di chuyển hình ảnh: 

- Dùng công cụ Select hoặc Free select trên thanh công cụ để chọn vùng cần di chuyển. 

- Đưa con trỏ chuột vào vùng được chọn và kéo thả chuột đến vị trí mới. 

- Nháy chuột ra bên ngoài vùng chọn để kết thúc. 

GV hướng dẫn thao tác. 

GV làm mẫu ví dụ cho Hs quan sát. 

Di chuyển hình tròn từ vị trí A sang vị trí B  


          A                              B


+ Dùng công cụ Select trên thanh công cụ để chọn vùng bên ngoài hình tròn cần di chuyển. 

- Đưa con trỏ chuột vào vùng được chọn từ vị trí A và kéo thả chuột đến vị trí B. 

     + Nháy chuột ra bên ngoài vùng chọn để kết thúc

 4- Củng cố :

· GV yêu cầu học sinh  nhắc lại các bước di chuyển hình.     

· GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS học tập tốt. 

  5 - Dặn dò : 
    Yêu cầu học sinh về nhà ôn tập để chuẩn bị thi HKI
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phút
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phút
	     HS nhận biết cách di chuyển hình ảnh từ vị trí này sang vị trí khác gồm các bước sau: 

  Gồm các bước: 

+ Dùng công cụ Select hoặc Free select trên thanh công cụ để chọn vùng cần di chuyển. 

- Đưa con trỏ chuột vào vùng được chọn và kéo thả chuột đến vị trí mới. 

+ Nháy chuột ra bên ngoài vùng chọn để kết thúc. 

· HS ghi bài vào vở. 

· HS quan sát thao  tác của GV ví dụ trên di chuyển hình tròn từ vị trí này ssang vị trí kia. 

 + Dùng công cụ Select trên thanh công cụ để chọn vùng bên ngoài hình tròn cần di chuyển. 

- Đưa con trỏ chuột vào vùng được chọn từ vị trí A và kéo thả chuột đến vị trí B. 

   + Nháy chuột ra bên ngoài vùng chọn để kết thúc

    Gồm 3 bước chính: 

+ Chọn công cụ tẩy eraser trên thanh công cụ. 

+ Chọn kích thước của tẩy ở dưới hộp công cụ. 

    + Kéo thả chuột trên phần hình vuông cần tẩy.  




*  Rút kinh nghiệm 

	

	

	

	


Tuần 10






Ngày soạn :   02/11/2008

Tiết : 1






Ngày dạy   :  04,06/11/2008

ÔN TẬP 

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh nắm được nội dung chính của phần I, phần II, phần II. 
  2- Kỹ năng:

· Học sinh biết thao tác tắt mở máy, khởi động Microsoft Word, luyện gõ các phím, khởi động Paint, vẽ theo đề tài trong Paint. 
  3- Thái độ :

· Học sinh học tập nghiêm túc 
II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Vở, kiến thức cũ đã học. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức :

  2- Kiểm tra bài cũ :  

Nêu các bước di chuyển hình ảnh? GV nhận xét và ghi điểm. 

  3- Bài mới :
* Giới thiệu bài: 
 
 
            ÔN TẬP 

HĐ1: Giáo viên giới thiệu 
         Sau khi chúng ta đã làm quen với 3 phần chính:

Phần I:     Làm quen với máy tính.

Phần II:   Luyện gõ bàn phím.

       Để hệ thống toàn bộ các kiến thức đã học trong 3 phần trên. Hôm nay chúng ta chuyển sang tiết ôn tập. 

     HĐ2: 

     GV đặt câu hỏi:

     Phần I: Làm quen với máy vi tính. 

   - Câu hỏi1: Một bộ máy vi tính để bàn gồm bao nhiêu bộ phận chính? 

      GV yêu cầu HS nêu chức năng của từng bộ phận chính của máy tính? 

  - Trả lời: Gồm 4 bộ phận chính:

   + CPU (Central Processing Unit) : là trung tâm điều hành mọi hoạt động của máy tính. 

   +  Màn hình: Hiển thị kết quả hoạt động của máy tính? 

   + Bàn phím: Giúp soạn thảo văn bản và điều khiển máy tính. 

   + Chuột: Giúp soạn thảo văn bản. 

 Câu hỏi: 

   - Câu hỏi 2: Chúng ta đã học có bao nhiêu dạng thông tin chính? Yêu cầu HS cho ví dụ từng dạng. 

  - Trả lời: 

+  Thông tin dạng hình ảnh, âm thanh, văn bản. 

   GV cho ví dụ từng dạng thông tin. 

Phần II: Luyện gõ bàn phím

    Yêu cầu HS kể được tên các hàng phím đã học, và cách gõ từng hàng phím. 

+ Hàng phím số

+ Hàng phím trên 

+ Hàng phím cơ sở.

+ Hàng phím dưới. 

    GV Hướng dẫn HS chức năng và cách sử dụng một số phím điều khiển con trỏ trên bàn phím. 

- Phím Caps Lock, phím Enter, phím  Shift, phím cách trống Space, phím Tab…

  4- Củng cố : 

· GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS học tập tốt. 

  5 - Dặn dò : 
    Yêu cầu học sinh về nhà xem lại bài cũ chuẩn bị cho tiết ôn tập kiểm tra. 


	1

phút

4

phút

2

phút
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phút 
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Phút

2

phút 

1

phút 


	HS nắm được các phần chính đã được học. 

Phần I:     Làm quen với máy tính.

Phần II:   Luyện gõ bàn phím.

HS trả lời câu hỏi: 

Gồm 4 bộ phận chính:

+ CPU

+ Màn hình 

+ Bàn phím 

+ Chuột. 

- HS nghe giảng. 

 HS nêu chức năng của từng bộ phận.

HS trả lời: Gồm 3 dạng chính. 

+ Dạng hình ảnh.

+ Dạng thông tin.

+ Dạng văn bản. 

HS tự cho ví dụ. 

HS ghi bài vào vở. 

HS kể được tên các hàng phím đã được học. Tên của các phím ở từng hàng phím? 

- Hàng phím số: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

- Hàng phím trên: W,E,R,T,Y,U,I,O,P

- Hàng phím cơ sở:

 A, S, F,G,V,H,J,K,L 

- Hàng phím dưới: Z,X,C,V,B,N,M

  HS nhận biết cách đặt tay và gõ bàn phím các hàng phím đã được làm học. 




*  Rút kinh nghiệm 

	

	

	


Tuần 9






Ngày soạn :   23/12/2006

Tiết : 2






Ngày dạy   :  25,27,29/12/2006

ÔN TẬP  (TT)

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh nắm được nội dung chính của phần I, phần II, phần II. 
  2- Kỹ năng:

· Học sinh biết thao tác tắt mở máy, khởi động Microsoft Word, luyện gõ các phím, khởi động Paint, vẽ theo đề tài trong Paint. 
  3- Thái độ :

· Học sinh học tập nghiêm túc 
II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Vở, kiến thức cũ đã học. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

  1- Ổn định tổ chức : ( 1 phút )

  2- Kiểm tra bài cũ :  (4 phút)

Nêu các bước khởi động cửa sổ Paint? GV nhận xét và ghi điểm. 

  3- Bài mới :
* Giới thiệu bài: 
 
 
            ÔN TẬP  (TT)

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	    HĐ1: Giáo viên giới thiệu 
        Để hệ thống toàn bộ các kiến thức đã học trong 3 phần trên. Hôm nay chúng ta chuyển sang tiết ôn tập tiếp theo.

     HĐ2: 

     Phần III: Tập vẽ 

    GV đặt câu hỏi: 

    Các em đã được làm quen với phần mềm tập vẽ (còn gọi là phần mềm đồ hoạ) có tên là gì? 

    Yêu cầu HS nêu cách khởi động cửa sổ Paint? 

GV hướng dẫn HS cách khởi động cửa sổ Paint.

C1: Nhấp chuột vào thanh 

Start\  chọnProgram\  chọn Accessories\ chọn Paint.

C2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Paint trên màn hình nền. 

   GV đặt câu hỏi: 

   Trong phần Paint chúng ta đã được làm quen với những thao tác nào? 

GV yêu cầu HS lần lượt nhắc lại các bước thực hiện cho từng phần. 

+ Tô màu cho hình ảnh.

+ Vẽ đoạn thẳng

+ Tẩy hình.

+ Xoá hình

+ Di chuyển hình. 

     GV nhận xét từng phần trả lời của HS. 

      GV  hướng dẫn HS vẽ hình một ngôi nhà thì lần lượt và lần lượt cho HS áp dụng các thao tác đã được học để vẽ ngôi nhà. 

    - Yêu cầu HS tô màu cho ngôi nhà,  vẽ thân nhà bằng đoạn thẳng , tẩy , xoá một phần không cần thiết hình ảnh, di chuyển hình ngôi nhà từ vị trí A sang B 

  - GV ghi điểm cho HS trả lời đúng. 

  
	2

phút

25

phút 


	  -  HS trả lời câu hỏi: 

Phần mềm tập vẽ có tên là Paint

Cách khởi động  Paint gồm 2 cách: 

C1: Nhấp chuột vào thanh 

Start\chọnProgram\chọn Accessories \ chọn Paint.

C2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Paint trên màn hình nền. 

HS trả lời: 

+ Tô màu cho hình ảnh.

+ Vẽ đoạn thẳng

+ Tẩy hình.

+ Xoá hình

+ Di chuyển hình. 

HS nêu thao tác từng phần. 

1. Tô màu: 

    -  Chọn công cụ Fill Color.

-   - Nháy nút phải chuột để chọn màu tô.

 - Nháy nút phải chuột vào vùng muốn tô màu. 

2. Vẽ đoạn thẳng:

· Chọn công cụ vẽ đoạn  thẳng (line)

· Chọn màu vẽ 

· Chọn nét vẽ 

· Giữ nút trái và kéo chuột từ đầu đến cuối đoạn thẳng cần vẽ. 

3. Tẩy – xoá hình: 

-  Chọn công cụ tẩy eraser 

-  Chọn kích thước tẩy. 

-  Kéo thả chuột trên phần cần tẩy. 

4. Di chuyển hình: 

- Dùng công cụ Select hoặc Free select để chọn vùng cần di chuyển. 

- Đưa con trỏ chuột vào vùng được chọn và kéo thả chuột đến vị trí mới. 

- Nháy chuột ra bên ngoài vùng chọn 


  4 - Củng cố : ( 2 phút )

· GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS học tập tốt và ghi điểm cho HS. 

  5 - Dặn dò : ( 1 phút )
    Yêu cầu học sinh về nhà xem lại bài cũ chuẩn bị cho tiết kiểm tra ở tiết sau. 

*  Rút kinh nghiệm 

	

	


Tuần 9






Ngày soạn   :   23/12/2006

Tiết 3






          Ngày dạy     :   25,27,29/12/2006

KIỂM TRA 

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh nắm được nội dung chính của phần I, phần II, phần II. 
  2- Kỹ năng:

· Học sinh biết thao tác tắt mở máy, khởi động Microsoft Word, luyện gõ các phím, khởi động Paint, vẽ theo đề tài trong Paint. 
  3- Thái độ :

· Học sinh kiểm tra nghiêm túc.  
II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Giấy,bút, kiến thức cũ đã học. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

  1- Ổn định tổ chức : ( 1 phút )
  2- Kiểm tra: 35 phút
 
 
            
	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	    HĐ1: Giáo viên phát đề:    

  -  GV Hướng dẫn HS cách làm bài kiểm tra.      

 I. Hoàn thành các câu sau: (5đ) 

Câu 1:   Nêu công dụng và cách khởi động  cửa sổ  Paint?) (3đ)

Câu 2: Trình bày các bước tô màu cho hình ảnh? (3đ)

Câu 3: 

a. Kể tên các hàng phím chính trên bàn phím. (2đ)

b. Nêu cách luyện gõ các phím ở hàng cơ sở. (2đ)

Đáp án và biểu điểm: 

Phần I:

Câu 1:  (3đ)
+ Cách 1: Kích chuột trái vào thanh Start\ chọn Program\ Chọn Accessories\chọn Paint. 

+ Cách 2: Nháy đúp chuột trái vào biểu tượng Paint trên màn hình nền. 

Câu 2: Gồm 3 bước (3đ)

-  -  Chọn công cụ Fill Color.

-   - Nháy nút phải chuột để chọn màu tô.

 - Nháy nút phải chuột vào vùng muốn tô màu. 

Câu 3: 

- Hàng phím số

- Hàng phím trên 

- Hàng phím cơ sở.

- Hàng phím số 

Cách gõ các phím ở hàng cơ sở. 

      Tại hàng cơ sở em đặt ngón trỏ của tay trái lên phím có gai F , các ngón còn lại đặt lên các phím A, S, D. 

      Đặt ngón trỏ của tay phải lên phím có gai J, các ngón còn lại đặt lên các phím K, L , ;
	    35’
	- HS làm bài kiểm tra. 

I. Hoàn thành các câu sau: (5đ) 

Câu 1:   Nêu công dụng và cách khởi động  cửa sổ  Paint?) (3đ)

Câu 2: Trình bày các bước tô màu cho hình ảnh? (3đ)

Câu 3: 

a. Kể tên các hàng phím chính trên bàn phím. (2đ)

b. Nêu cách luyện gõ các phím ở hàng cơ sở. (2đ)

 HS nghiêm túc làm bài kiểm tra. 




  4 - Củng cố : ( 2 phút )

· GV nhận xét tiết kiểm tra. Tuyên dương một số HS có thái độ nghiệm túc,  nhắc nhở một số HS chưa nghiêm túc trong giờ kiểm tra. 

  5 - Dặn dò : ( 1 phút )
    -  Yêu cầu học sinh về nhà ôn tập tất cả kiến thức đã học để  chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra chất lượng học kỳ I.

*  Rút kinh nghiệm 

	

	

	


Tuần 18






Ngày thi     :   31/12/2007

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

HỌC KỲ 1

(Đề thi dành cho khối lớp 3)

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh nắm được nội dung chính của phần I, phần II, phần II. 
  2- Kỹ năng:

· Học sinh vận dụng các kiến thức đã học để làm bài kiểm tra chất lượng học kỳ 1 năm học 2007 –2008.
  3- Thái độ :

· Học sinh kiểm tra nghiêm túc.  
II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Giấy,bút, kiến thức cũ đã học. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

  1- Ổn định tổ chức : ( 1 phút )

  2- Kiểm tra: (35 phút)
 
 
            
	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	    HĐ1: Giáo viên phát đề:    

  -  GV Hướng dẫn HS cách làm bài kiểm tra.      

  I. Hãy chọn và đánh dấu  ( vào câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau: (5đ) 

Câu 1:  Các bộ phận chính của một bộ máy vi tính để bàn bao gồm?  (0,5đ) 

a.           CPU.

b.           CPU, màn hình, bàn phím, chuột. 

c.           Màn hình, bàn phím, chuột, máy in, loa.

 Câu 2: Máy tính có thể giúp em: (0,5đ)

a.          Làm toán, học vẽ, học đàn, tìm hiểu thông tin.  

b.          Soạn thảo văn bản.  

c.          Liên lạc bạn bè. 

d.          Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 3: Chức năng chính của CPU (Central Procesing Unit)? (0,5đ)

a.           Điều khiển mọi hoạt động của máy tính. 

b.           Hiển thị kết quả hoạt động của máy tính. 

c.           Giúp soạn thảo văn bản. 

Câu 4:  Thông tin gồm những dạng nào? (0 ,5đ)

a.           Hình ảnh, đài Rađiô, văn bản. 

b.           Hình ảnh, âm thanh, văn bản. 

c.            Sách, đài rađiô, âm thanh. 

Câu 5: Có thể lưu trữ thông tin ở đâu? (0,5đ)

a.          Đĩa mềm (đĩa A)

b.          Băng từ

c.          Cả hai loại trên. 

Câu 6:  Các thao tác sử dụng chuột? ( 0,5đ)

a.          Nháy, di chuyển. 

b.          Nháy, kéo thả chuột, nháy đúp. 

c.          Di chuyển, nháy, nháy đúp, kéo thả chuột. 

Câu 7:  Khởi động Microsoft Word cần thực hiện thao tác nào? ( 0,5đ)

a.           Nháy chuột trái vào thanh Start\chọn Program\ chọn Accessories\ chọn Paint. 

b.           Nháy chuột trái vào thanh Start\ chọn Turn off Computer \ chọn Turn off. 

c.           Nháy chuột trái vào thanh Start\ chọn Program \ chọn Microsoft Word.

Câu 8: Các hàng phím chính trên bàn phím? ( 0,5đ)

a.           Hàng phím trên, hàng phím dưới.

b.           Hàng phím cơ sở. 

c.           Hàng phím số. 

d.           Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 9:  Trên bàn phím, 2 phím dùng làm mốc (2 phím có gai) khi đặt tay gõ văn bản? (0,5đ)


a.           Phím          và 

b.           Phím          và 

c.           Phím          và 

Câu 10:Muốn tắt máy trên Win XP cần thực hiện  thao tác như thế nào? (0,5đ)

a.           Nháy chuột trái vào thanh Start\ chọn Turn off Computer \ chọn Turn off. 

b.           Ấn nút Power trên màn hình. 

c.           Ấn nút Power trên CPU. 

 II. Hoàn thành các câu sau: (5đ) 

Câu 1:   Nêu cách luyện gõ các phím ở hàng cơ sở bằng mười ngón tay? (3đ)

Câu 2:  Trình bày các bước tô màu cho hình ảnh? (2đ)


	    35’
	- HS làm bài kiểm tra. 

I. Hãy chọn và đánh dấu  ( vào câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau: (5đ) 

Câu 1:  Các bộ phận chính của một bộ máy vi tính để bàn bao gồm?  (0,5đ) 

a.           CPU.

b.           CPU, màn hình, bàn phím, chuột. 

c.           Màn hình, bàn phím, chuột, máy in, loa.

 Câu 2: Máy tính có thể giúp em: (0,5đ)

a.          Làm toán, học vẽ, học đàn, tìm hiểu thông tin.  

b.          Soạn thảo văn bản.  

c.          Liên lạc bạn bè. 

d.          Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 3: Chức năng chính của CPU (Central Procesing Unit)? (0,5đ)

a.           Điều khiển mọi hoạt động của máy tính. 

b.           Hiển thị kết quả hoạt động của máy tính. 

c.           Giúp soạn thảo văn bản. 

Câu 4:  Thông tin gồm những dạng nào? (0 ,5đ)

a.           Hình ảnh, đài Rađiô, văn bản. 

b.           Hình ảnh, âm thanh, văn bản. 

c.            Sách, đài rađiô, âm thanh. 

Câu 5: Có thể lưu trữ thông tin ở đâu? (0,5đ)

a.          Đĩa mềm (đĩa A)

b.          Băng từ

c.          Cả hai loại trên. 

Câu 6:  Các thao tác sử dụng chuột? ( 0,5đ)

a.          Nháy, di chuyển. 

b.          Nháy, kéo thả chuột, nháy đúp. 

c.          Di chuyển, nháy, nháy đúp, kéo thả chuột. 

Câu 7:  Khởi động Microsoft Word cần thực hiện thao tác nào? ( 0,5đ)

a.           Nháy chuột trái vào thanh Start\chọn Program\ chọn Accessories\ chọn Paint. 

b.           Nháy chuột trái vào thanh Start\ chọn Turn off Computer \ chọn Turn off. 

c.           Nháy chuột trái vào thanh Start\ chọn Program \ chọn Microsoft Word.

Câu 8: Các hàng phím chính trên bàn phím? ( 0,5đ)

a.           Hàng phím trên, hàng phím dưới.

b.           Hàng phím cơ sở. 

c.           Hàng phím số. 

d.           Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 9:  Trên bàn phím, 2 phím dùng làm mốc (2 phím có gai) khi đặt tay gõ văn bản? (0,5đ)

a.           Phím          và 


b.           Phím          và 

c.           Phím          và 

Câu 10:Muốn tắt máy trên Win XP cần thực hiện  thao tác như thế nào? (0,5đ)

a.           Nháy chuột trái vào thanh Start\ chọn Turn off Computer \ chọn Turn off. 

b.           Ấn nút Power trên màn hình. 

c.           Ấn nút Power trên CPU. 

 II. Hoàn thành các câu sau: (5đ) 

Câu 1:   Nêu cách luyện gõ các phím ở hàng cơ sở bằng mười ngón tay? (3đ)

2:  Trình bày các bước tô màu cho hình ảnh? (2đ)

 


  4 - Củng cố : ( 2 phút )

· GV nhận xét tiết kiểm tra. Tuyên dương một số HS có thái độ nghiệm túc,  nhắc nhở một số HS chưa nghiêm túc trong giờ kiểm tra. 

  5 - Dặn dò : ( 1 phút )
    Yêu cầu học sinh về nhà xem bài mới để  chuẩn bị cho học kỳ 2

*  Rút kinh nghiệm 

	

	


Tuần 16






Ngày soạn :   14/12/2008

Tiết : 1






Ngày dạy   :  16,18/12/2008

Bài 5: VẼ ĐƯỜNG CONG 

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh nắm được nội dung các bước vẽ đường cong. 
  2- Kỹ năng:

· Học sinh biết thao tác vẽ đường cong. 
  3- Thái độ :

· Học sinh học tập nghiêm túc 
II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Vở, kiến thức cũ đã học. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ :  

Nêu các bước di chuyển hình?  GV nhận xét và ghi điểm. 

  3- Bài mới :
* Giới thiệu bài: 
 



BÀI 5:  VẼ ĐƯỜNG CONG 

 HĐ1: Giáo viên giới thiệu 
       Để giúp các em vẽ một số hình toán học và các hình được tạo từ các đoạn  cong cô hướng dẫn các em thao tác vẽ đường cong. 

     HĐ2: GV ghi bảng
3- Các bước thực hiện: 

· Chọn công cụ vẽ đường cong Curve trong hộp công cụ Toolbox. 

· Kích chọn màu vẽ trên bảng màu. 

· Kích chọn nét vẽ trong hộp nét vẽ.

         Nét vẽ được chọn sẽ là độ dày của đoạn  thẳng. 


[image: image11.png]



- Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối của đường cong. Một đoạn thẳng được tạo ra.

- Đưa con trỏ chuột lên đoạn thẳng. 

     Gv lưu ý cho HS. Trường hợp này chúng ta muốn chuyển đường thẳng thành đường cong  cần thực hiện thao tác như sau:

    + Nhấn giữ và kéo nút trái chuột để uốn cong đoạn thẳng, cho tới khi vừa ý thì thả nút chuột và nháy chuột lần  nữa. 

   Gv hỏi: Muốn vẽ hình mặt trăng thì cần thực hiện những bước nào?  

  Gv hướng dẫn: (
+ Chọn công cụ vẽ đường cong Curve

+ Kích chọn màu xanh trên bảng màu.

+ Kích chọn nét vẽ.

+ Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối của đường cong cần tạo hình mặt trăng . Một đoạn thẳng được tạo ra.

+ Nhấn giữ và kéo nút trái chuột lên đoạn thẳng để tạo đường cong hình dạng mặt trăng. 

   4- Củng cố : 

· GV yêu cầu học sinh  nhắc lại các bước vẽ đường cong.      

· GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS học tập tốt. 

  5 - Dặn dò :     Yêu cầu học sinh về nhà làm bài tập 1, 2 trang 68,69. 
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	     HS nhận biết cách vẽ đường cong trong phần đồ hoạ Paint. 

Gồm các bước: 

· Chọn công cụ vẽ đường cong Curve trong hộp công cụ Toolbox. 

· Kích chọn màu vẽ trên bảng màu. 

· Kích chọn nét vẽ trong hộp nét vẽ.

     Nét vẽ được chọn sẽ là độ dày của đoạn  thẳng. 

- Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối của đường cong. Một đoạn thẳng được tạo ra.

- Nhấn giữ và kéo nút trái chuột để uốn cong đoạn thẳng, cho tới khi vừa ý thì thả nút chuột và nháy chuột lần  nữa. 

- HS ghi bài. 

HS trả lời:

 Muốn vẽ chiếc lá thì cần thực hiện những bước sau: 

+ Chọn công cụ vẽ đường cong Curve

+ Kích chọn màu xanh trên bảng màu.

+ Kích chọn nét vẽ.

+ Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối của đường cong cần tạo hình mặt trăng. Một đoạn thẳng được tạo ra.

+ Nhấn giữ và kéo nút trái chuột lên đoạn thẳng để tạo đường cong hình dạng mặt trăng.  

Cả lớp nhận xét bài làm của bạn vừa thực hiện. 


*  Rút kinh nghiệm 

	

	

	

	


Tuần 21






Ngày soạn :   27/01/2008

Tiết : 1






Ngày dạy   :  29,31/01/2008

BÀI 6:  A. VẼ  HÌNH CHỮ NHẬT                   

I. MỤC TIÊU 
  1- Kiến thức : 

· Học sinh nắm được nội dung các bước vẽ hình chữ nhật.  
  2- Kỹ năng:

· Học sinh biết thao tác vẽ hình chữ nhật.  
  3- Thái độ :

· Học sinh học tập nghiêm túc 
II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Vở, kiến thức cũ đã học. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ :  

Nêu các bước vẽ đường cong?  GV nhận xét và ghi điểm. 

  3- Bài mới :
* Giới thiệu bài: 


BÀI 6: A.  VẼ HÌNH CHỮ NHẬT 

 HĐ1: Giáo viên giới thiệu 
       Dùng công cụ vẽ đường thẳng line em củng có thể vẽ được hình chữ nhật nhưng làm như vậy sẽ mất thời gian hơn so với việc dùng công cụ vẽ hình chữ nhật. Tiết học hôm nay sẽ giúp các em cách  dùng công cụ vẽ hình chữ nhật. 

     HĐ2: GV ghi bảng

   1- Các bước vẽ hình chữ nhật rỗng:
     - Chọn công cụ vẽ 

hình chữ nhật Rectangle 

trong hộp công cụ Toolbox. 

     - Kích chọn màu vẽ trên bảng màu. Màu vẽ được chọn là màu của đường viền hình chữ nhật. 

-       - Kích chọn nét vẽ trong hộp nét vẽ.

         Nét vẽ được chọn sẽ là độ dày của đường viền hình chữ nhật. 

     - Đưa con trỏ chuột vào vị trí vẽ và đặt tại điểm bắt đầu vẽ hình chữ nhật sao cho có dạng dấu cộng (+).

     - Giữ nút trái chuột và kéo rê theo hướng em chọn (không rê theo hướng nằm ngang hoặc thẳng đứng), tới khi vừa ý thả nút chuột. Một hình chữ nhật được tạo thành với góc trái trên là điểm em bắt đầu rê chuột và góc phải dưới là vị trí em thả nút chuột. 

    2- Các bước vẽ hình chữ nhật có góc tròn: 

     - Kích chọn công cụ vẽ hộp rỗng góc tròn Rounded Rectangle trên thanh Toolbox. 

     - Kích chọn màu trên hộp màu. 

     - Kích chọn nét vẽ trong hộp chọn nét vẽ. 

     - Đưa con trỏ chuột vào vị trí vẽ và đặt tại điểm đầu hình vẽ sao cho có dạng dấu cộng (+).

    - Giữ nút trái chuột và rê đến điểm cuối của hình thì thả nút trái chuột. 

   - Củng cố : ( 2 phút )

· GV yêu cầu học sinh  nhắc lại các bước vẽ hình chữ nhật.       

· GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS học tập tốt. 

  5 - Dặn dò : ( 1 phút )
    Yêu cầu học sinh về nhà học bài cũ và chuẩn bị bài học tiếp theo vẽ hình vuông.  
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	     HS nhận biết cách vẽ hình chữ nhật  trong phần đồ hoạ Paint. 

Gồm các bước: 

      - Chọn công cụ vẽ hình chữ nhật Rectangle trong hộp công cụ Toolbox. 

     - Kích chọn màu vẽ trên bảng màu. 

-      - Kích chọn nét vẽ trong hộp nét vẽ.

     - Đưa con trỏ chuột vào vị trí vẽ và đặt tại điểm bắt đầu vẽ hình chữ nhật sao cho có dạng dấu cộng (+).

     - Giữ nút trái chuột và kéo rê theo hướng em chọn (không rê theo hướng nằm ngang hoặc thẳng đứng), tới khi vừa ý thả nút chuột. 

- HS ghi bài. 

HS nhận biết cách vẽ hình chữ nhật có góc tròn. 

HS trả lời:

     - Kích chọn công cụ vẽ hộp rỗng góc tròn Rounded Rectangle

     - Kích chọn màu trên hộp màu. 

     - Kích chọn nét vẽ trong hộp chọn nét vẽ. 

     - Đưa con trỏ chuột vào vị trí vẽ và đặt tại điểm đầu hình vẽ sao cho có dạng dấu cộng (+).

    - Giữ nút trái chuột và rê đến điểm cuối của hình thì thả nút trái chuột. 

- HS ghi bài vào vở. 




*  Rút kinh nghiệm 

	

	

	


Tuần 9






Ngày soạn :   26/10/2008

Tiết : 1






Ngày dạy   :  27,28,29,30,31/10/2008

BÀI: VẼ TỰ DO BẰNG CỌ VẼ, BÚT CHÌ. 

I. MỤC TIÊU 
  1- Kiến thức : 

· Nhận biết công cụ cọ vẽ và tác dụng của chúng.
· Biết quan sát, phân tích hình mẫu và lựa chọn công cụ vẽ thích hợp. 
  2- Kỹ năng:

· Sử dụng công cụ cọ vẽ để thực hiện thao tác vẽ các hình tự do.
  3- Thái độ :

· Học sinh học tập nghiêm túc . Thực hiện vẽ đúng theo yêu cầu của GV.
II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy, dụng cụ dạy học.

· HS : Vở, SGK và kiến thức bài học 
· III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ :  

GV hỏi: “Gọi 1 HS nêu điểm khác nhau giữa cách vẽ hình Elip và hình tròn?”

  3- Bài mới :
* Giới thiệu bài: 


BÀI: 

VẼ TỰ DO BẰNG CỌ VẼ, BÚT CHÌ. 

 HĐ1: Giáo viên giới thiệu :

    GV: Với hai công cụ cọ vẽ và bút chì, các em có thể tạo ra các hình vẽ đa dạng mà với các công cụ đã được học trước các em không thực hiện được. Các em có thể vẽ tự do theo trí tưởng tượng của mình, không ràng buộc vào một khuôn mẫu cụ thể. 

HĐ2: GV ghi bảng:

1. Vẽ tữ do bằng cọ vẽ: 

Gồm 4 bước: 

B1: Kích chuột trái chọn công cụ [image: image12.png]»
el o

For Help, cick Help Topics o the Help Menu.





cọ vẽ trong hộp công cụ Toolbox.

B2: Chọn màu vẽ.

B3: Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ. 

B4: Con trỏ chuột có hình dạng dấu cộng  nét đứt, kéo thả chuột để vẽ. 

- GV hỏi: Em nào cho cô biết cách chọn nét vẽ và màu vẽ? 

HĐ3: GV cho HS bật máy khởi động Paint.

- Yêu cầu HS dùng công cụ cọ vẽ, vẽ hình con gà theo mẫu.

- GV hướng dẫn HS các thao tác thực hiện vẽ hình con gà.

- Hướng dẫn HS cách chọn nét vẽ và tô màu cho phù hợp.

- GV theo dõi và hướng dẫn những HS chưa thực hiện được. 

- GV yêu cầu HS thoát khỏi chương trình ứng dụng Paint. 


 4  - Củng cố : 
· GV nhận xét tiết học, tuyên dương  những em có thái độ học tập nghiêm ttúc, nhắc nhở những em chưa thực hành được bài thực hành.

   5 - Dặn dò : 
    Yêu cầu học sinh về nhà học bài cũ để chuẩn bị cho tiết thực hành  sau.  
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	- Lớp trưởng báo cáo sỉ số.

- HS trả lời câu hỏi.

HĐ1: HS nghe GV giới thiệu bài mới 

- HS nhận biết chức năng của công cụ cọ vẽ và áp dụng công cụ này để vẽ tự do theo trí tưởng tượng của mình. 

HĐ2: HS ghi bài vào vở

. Vẽ tữ do bằng cọ vẽ: 

Gồm 4 bước: 

B1: Kích chuột trái chọn công cụ 

cọ vẽ trong hộp công cụ Toolbox.

B2: Chọn màu vẽ.

B3: Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ. 

B4: Con trỏ chuột có hình dạng dấu cộng  nét đứt, kéo thả chuột để vẽ. 

HS trả lời: Kích trái chuột ta sẽ được nét vẽ có màu vẽ, kích phải chuột ta được nét vẽ có màu nền.

HĐ3: HS thực hành:

- HS bật máy khởi động chương trình ứng dụng Paint.

- HS tiến hành vẽ hình con gà theo mẫu.

+ HS sử dụng công cụ cọ vẽ, áp dụng các bước dùng cọ vẽ đã được học để vẽ hình theo mẫu.

+ HS dùng nét vẽ thứ 2 trong hộp công cụ để vẽ hình con gà.

+ Sử dụng các màu tô: cam, vàng, đỏ trong hộp màu để tô màu cho thân, đuôi và mào gà.

HS thoát khỏi chương trình ứng dụng Paint. 




*  Rút kinh nghiệm 

	

	

	


Tuần 9






Ngày soạn :   26/10/2008

Tiết : 2






Ngày dạy   :  27,28,29,30,31/10/2008

BÀI: VẼ TỰ DO BẰNG CỌ VẼ, BÚT CHÌ (TT)

I. MỤC TIÊU 

.

  1- Kiến thức : 

· Nhận biết công cụ bút chì và tác dụng của chúng.
· Biết kết hợp nhiều công cụ để tạo ra nhiều hình vẽ đa dạng. 
  2- Kỹ năng:

· Sử dụng công cụ bút chì để thực hiện thao tác vẽ các hình tự do.
  3- Thái độ :

· Học sinh học tập nghiêm túc . Có ý thức học tập, lên lớp đầy đủ. 
II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy, dụng cụ dạy học.

· HS : Vở, SGK và kiến thức bài học 
· III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ :  

GV hỏi: “ Nêu các bước vẽ tự do bằng cọ vẽ ?”

  3- Bài mới :
* Giới thiệu bài: 


BÀI: 

VẼ TỰ DO BẰNG CỌ VẼ, BÚT CHÌ. 

 HĐ1: Giáo viên giới thiệu :

    GV: Cùng với công cụ cọ vẽ, để vẽ các nét vẽ tự do, ở tiết học hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em một công cụ mới cũng có thể giúp các em có thể vẽ tự do theo trí tưởng tượng của mình, đó là công cụ bút chì. 

HĐ2: GV ghi bảng:

1. Vẽ tữ do bằng cọ vẽ: 

Gồm 3 bước: 

B1: Kích chuột trái chọn công cụ bút chì trong hộp công cụ Toolbox.

B2: Chọn màu vẽ.

B3: Con trỏ chuột có hình dạng dấu cộng  nét đứt, kéo thả chuột để vẽ. 

GV hỏi: Em nào cho cô và cả lớp biết sự khác nhau giữa công cụ cọ vẽ và công cụ bút chì là ở điểm nào?

GV: Khác nhau cơ bản là ở bước chọn nét vẽ.

+ Đối với công cụ cọ vẽ thì nét vẽ rất đa dạng kích thước lớn nhỏ khác nhau, nhưng đối với công cụ bút chì thì chỉ có một nét vẽ nên không cần chọn nét vẽ.

GV: Để các em hình dung rõ hơn về công cụ cọ vẽ, ở tiết này cô sẽ hướng dẫn các em sẽ thực hành vẽ hình cây thông hình 67  trang 59 SGK. 

HĐ3: GV cho HS thực hành:
GV hỏi: Em nào nêu cho cô các bước vẽ cây thông theo mẫu SGK?

- GV hướng dẫn HS các thao tác thực hiện vẽ hình cây thông.

- Hướng dẫn HS cách chọn nét vẽ và tô màu cho phù hợp. 

- GV theo dõi và hướng dẫn cho những HS chưa thực hiện được. 

- GV yêu cầu HS thoát khỏi chương trình ứng dụng Paint. 

4  - Củng cố : 
· GV nhận xét tiết học, yêu cầu HS nhắc lại các bước vẽ tự do bằng cọ vẽ và cho HS so sánh sự khác nhau cơ bản giữa cách vẽ của hai công cụ này. GV tuyên dương  những em có thái độ học tập nghiêm ttúc, nhắc nhở những em chưa thực hành được bài thực hành.

   5 - Dặn dò : 
    Yêu cầu học sinh về nhà học bài cũ để chuẩn bị cho tiết vẽ theo đề tài.   


	1

phút

4

phút

5

phút

25

phút

2

phút

1

phút
	- Lớp trưởng báo cáo sỉ số.

- HS trả lời câu hỏi.

HĐ1: HS nghe GV giới thiệu bài mới 

- HS nhận biết chức năng của công cụ bút chì và áp dụng công cụ này để vẽ tự do theo trí tưởng tượng của mình. 

HĐ2: HS ghi bài vào vở

. Vẽ tữ do bằng cọ vẽ: 

Gồm 3 bước: 

B1: Kích chuột trái chọn công cụ bút chì trong hộp công cụ Toolbox.

B2: Chọn màu vẽ.

B3: Con trỏ chuột có hình dạng dấu cộng  nét đứt, kéo thả chuột để vẽ. 

HS trả lời: 

+ Khác nhau về cách chọn nét vẽ. 

HĐ3: HS thực hành:

- HS bật máy khởi động chương trình ứng dụng Paint.

- HS trả lời: Các bước vẽ cây thông.

+ Dùng công cụ đường thẳng để vẽ thân cây.

+ Chọn công cụ bút chì để vẽ tán lá cây và bóng cây.

+ Tô màu tán lá, thân và bóng cây.

HS thoát khỏi chương trình ứng dụng Paint. 




*  Rút kinh nghiệm 

	

	


Tuần 21






Ngày soạn :   27/01/2008

Tiết : 2






Ngày dạy   :  29,31/01/2008

PHẦN III: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM ĐỒ HOẠ (TT)

BÀI 6: B. VẼ  HÌNH VUÔNG                   

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh nắm được nội dung các bước vẽ hình vuông. 
  2- Kỹ năng:

· Học sinh biết thao tác vẽ hình vuông. 
·   3- Thái độ :

· Học sinh học tập nghiêm túc 
II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Vở, kiến thức cũ đã học. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ :  

Nêu các bước vẽ hình chữ nhật?  GV nhận xét và ghi điểm. 

  3- Bài mới :
* Giới thiệu bài: 
 



BÀI 6:  B. VẼ HÌNH VUÔNG

HĐ1: Giáo viên giới thiệu 
       Dùng công cụ vẽ đường thẳng em củng có thể vẽ được hình vuông nhưng làm như vậy sẽ mất thời gian hơn so với việc dùng công cụ vẽ hình vuông. Tiết học hôm nay sẽ giúp các em cách  dùng công cụ vẽ hình vuông. 

     HĐ2: GV ghi bảng

   1- Các bước vẽ hình vuông::
     - Chọn công cụ vẽ Rectangle 

trong hộp công cụ Toolbox. 
     - Kích chọn màu vẽ trên bảng màu. Màu vẽ được chọn là màu của đường viền hình chữ nhật. 

-       - Kích chọn nét vẽ trong hộp nét vẽ.

         Nét vẽ được chọn sẽ là độ dày của đường viền hình chữ nhật. 

     - Đưa con trỏ chuột vào vị trí vẽ và đặt tại điểm bắt đầu vẽ hình chữ nhật sao cho có dạng dấu cộng (+).

     - Giữ nút trái chuột đồng thời nhấn  giữ phím Shift và kéo rê chuột theo hướng em chọn (không rê theo hướng nằm ngang hoặc thẳng đứng), tới khi vừa ý thả nút chuột và thả tay giữ phím Shift       Một hình vuông được tạo thành với góc trái trên là điểm em bắt đầu rê chuột và góc phải dưới là vị trí em thả nút chuột. 

 GV yêu cầu HS tạo hình vuông theo mẫu sau? 

+ GV gọi HS trả lời

+ Nhận xét câu trả lời của 

học sinh. 

+ GV hướng dẫn HS 

cách thực hiện hình vuông như trên. 

    - Củng cố : ( 2 phút )

· GV yêu cầu học sinh  nhắc lại các bước vẽ hình vuông.        

· GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS học tập tốt. 

  5 - Dặn dò : ( 1 phút )
    Yêu cầu học sinh về nhà học bài cũ và chuẩn bị bài học tiếp theo sao chép màu từ màu có sẵn.   


	1 phút

4 

phút

5

phút

25

phút
	     HS nhận biết cách vẽ hình vuông  trong phần đồ hoạ Paint. 

Gồm các bước: 

     - Chọn công cụ vẽ Rectangle trong hộp công cụ Toolbox. 

     - Kích chọn màu vẽ trên bảng màu. 

 - Kích chọn nét vẽ trong hộp nét vẽ                   

      - Đưa con trỏ chuột vào vị trí vẽ và đặt tại điểm bắt đầu vẽ hình chữ nhật sao cho có dạng dấu cộng (+).

     - Giữ nút trái chuột đồng thời giữ phím Shift và kéo rê chuột theo hướng em chọn (không rê theo hướng nằm ngang hoặc thẳng đứng), tới khi vừa ý thả nút chuột và đồng thời thả tay giữ phím Shift.     

- HS ghi bài. 

- HS trả lời. Gồm các bước sau. 

     + Chọn công cụ vẽ Rectangle trong hộp công cụ Toolbox. 

     + Kích chọn màu xám trên bảng màu. 

+ Kích chọn nét vẽ thứ 4 từ trên xuống trong hộp chọn nét vẽ.                    

      - Đưa con trỏ chuột vào vị trí vẽ và đặt tại điểm bắt đầu vẽ hình chữ nhật sao cho có dạng dấu cộng (+).

     - Giữ nút trái chuột đồng thời nhấn giữ phím Shift và kéo rê chuột theo hướng cần vẽ (không rê theo hướng nằm ngang hoặc thẳng đứng), tới khi vừa ý thả nút chuột và đồng thời thả tay giữ phím Shift.     


*  Rút kinh nghiệm 

	

	

	


Tuần 23





Ngày soạn :   14/01/2007

Tiết : 1






Ngày dạy   :  15,17,19/01/2007

PHẦN III: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM ĐỒ HOẠ (TT)

BÀI 7:  SAO CHÉP MÀU TỪ MÀU CÓ SẴN 

I. MỤC TIÊU  


  1- Kiến thức : 

· Học sinh nắm được nội dung các bước sao chép màu.   
  2- Kỹ năng:

· Học sinh biết thao tác sao chép màu.   
  3- Thái độ :

· Học sinh học tập nghiêm túc 
II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Vở, kiến thức cũ đã học. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

  1- Ổn định tổ chức : ( 1 phút )

  2- Kiểm tra bài cũ :  (4 phút)

Nêu các bước vẽ hình chữ nhật?  GV nhận xét và ghi điểm. 

  3- Bài mới :
* Giới thiệu bài: 
 
BÀI 7:  SAO CHÉP MÀU TỪ MÀU CÓ SẴN

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	    HĐ1: Giáo viên giới thiệu 
       Dùng công cụ sao chép màu từ màu có sẵn giúp các em lựa chọn màu cho một số đối tượng cần tô màu có màu giống nhau một cách nhanh chóng so với việc các em chọn màu trong hộp màu mà trường hộp màu đó chưa được hiển thị trên hộp màu. Để giúp các em làm được điều này tiết học hôm nay cô sẽ giúp các em sao chép màu từ các màu đã có sẵn. 

     HĐ2: GV ghi bảng

   1- Các bước sao chép màu từ màu có sẵn::
     - Nhấp chuột trái chọn công cụ sao chép màu  Pick Color trên thanh công cụ Toolbox. 

    - Nháy chuột lên phần hình vẽ có màu cần sao chép. 

   - Chọn công cụ tô màu Fill Color trên thanh công cụ. 

    - Nháy chuột lên phần cần tô màu bằng màu vừa sao chép. 

     GV cho ví dụ:

Giả sử có hình 1 màu sắc như sau. Cần sao chép các màu đã có ở hình 1 sang hình 2 thì các em cần thực hiện những bước như thế nào? 


GV nhận xét câu trả lời của học sinh. 

GV gợi ý hướng dẫn cho HS cách thực hiện.

    - Nhấp chuột trái chọn công cụ sao chép màu  Pick Color trên thanh công cụ Toolbox. 

    - Nháy chuột lên phần màu của hình 1               Chọn công cụ tô màu Fill Color trên thanh công cụ. 

    - Nháy chuột lên phần cần tô màu của hình 2 bằng màu vừa sao chép ở hình 1. 

 
	5

phút

25

phút 
	     HS nhận biết cách sao chép màu từ màu có sẵn. 

Gồm các bước: 

  - Nhấp chuột trái chọn công cụ sao chép màu  Pick Color trên thanh công cụ Toolbox. 

  - Nháy chuột lên phần hình vẽ có màu cần sao chép. 

   - Chọn công cụ tô màu Fill Color trên thanh công cụ. 

    - Nháy chuột lên phần cần tô màu bằng màu vừa sao chép. 

- HS ghi bài. 

+  HS phát biểu ý kiến trả lời câu hỏi:

Muốn thực hiện sao chép màu từ hình 1 sang hình 2 cần thực hiện các bước như sau: 

     - Nhấp chuột trái chọn công cụ sao chép màu  Pick Color trên thanh công cụ Toolbox. 

    - Nháy chuột lên phần màu của hình1       Chọn công cụ tô màu Fill Color trên thanh công cụ. 

    - Nháy chuột lên phần cần tô màu của hình 2 bằng màu vừa sao chép ở hình 1. 




- Củng cố : ( 2 phút )

· GV yêu cầu học sinh  nhắc lại các bước sao chép màu từ màu có sẵn.         

· GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS học tập tốt. 

  5 - Dặn dò : ( 1 phút )
    Yêu cầu học sinh về nhà học bài cũ và chuẩn bị bài cho tiết thực hành ở tiết sau. 

*  Rút kinh nghiệm 

	

	


Tuần 20






Ngày soạn :   20/01/2007

Tiết : 2






Ngày dạy   :  22,24/01/2007

Thực hành:   SAO CHÉP MÀU TỪ MÀU CÓ SẴN 

I. MỤC TIÊU  


  1- Kiến thức : 

· Học sinh nắm được nội dung các bước sao chép màu.   
  2- Kỹ năng:

· Học sinh biết sử dụng công cụ sao chép màu  [image: image13.png]untitled - Paint
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   và công cụ tô màu để lấy một màu có sẵn trên hình để tô màu cho một phần hình khác. 
  3- Thái độ :

· Học sinh học tập nghiêm túc 
II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy

· HS : Vở, kiến thức cũ đã học. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ :  

Nêu các bước sao chép màu từ màu có sẵn?  GV nhận xét và ghi điểm. 

  3- Bài mới :
Thực hành:  

 SAO CHÉP MÀU TỪ MÀU CÓ SẴN 

 HĐ1: GV yêu cầu: 

 - GV yêu cầu HS nhắc lại các bước sao chép màu. 

- GV hướng dẫn:  Công cụ sao chép  màu thực chất đó là công cụ để chọn lại màu vẽ hoặc màu nền nhưng không dùng hộp màu hay hộp màu cơ bản. 

- GV: Nếu  nháy nút trái chuột lên màu có sẵn ta chọn màu đó làm màu vẽ còn nếu nháy nút phải chuột ta chọn màu đó làm màu nền. 

     HĐ2: GV cho HS thực hành: 

  Cho HS thực hành làm bài tập 1 và 2 trang 70.

   Bài 1: Dùng các công cụ sao chép và tô màu để tô màu cho ngôi nhà hình 87b

 (SGK) giống như hình 87a.

 - GV theo dõi HS thực hành, hướng dẫn HS thực hiện cách sao chép màu. 

- GV hướng dẫn cho những HS chưa thực  hiện được.

- 

-  GV quan sát và hướng dẫn những em vẽ chưa đúng và chưa được. Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hành của các em.

- GV ghi điểm thực hành cho HS. 

- Thoát khỏi chương trình ứng dụng Paint.

- Tắt máy.
 4- Củng cố : 

· GV nhận xét tiết thực hành.
· GV tuyên dương những em có thái độ học tập nghiêm túc. Nhắc nhở những em chưa thực hành được bài thực hành hôm nay 
  5 - Dặn dò : 
· Nhắc nhở học sinh về nhà học bài đầy đủ để chuẩn bị cho tiết vẽ hình chữ nhật. 
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phút

4

phút

5

phút

25

phút

2

phút 

1

phút 
	     HS nhận biết cách sao chép màu từ màu có sẵn. 

HĐ1:  HS nghe giảng:
Gồm các bước: 

  - Nhấp chuột trái chọn công cụ sao chép màu  Pick Color trên thanh công cụ Toolbox. 

  - Nháy chuột lên phần hình vẽ có màu cần sao chép. 

   - Chọn công cụ tô màu Fill Color trên thanh công cụ. 

    - Nháy chuột lên phần cần tô màu bằng màu vừa sao chép. 

- HĐ2: HS thực hành:

HS thực hành làm bài tập 1 và 2 trang 70.


[image: image14.png]u
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- HS thực hành bài tập 2 trang 70. Tô màu chiếc thuyền hình 88a giống như chiếc thuyền hình 88b.  


*  Rút kinh nghiệm 


	

	


Tuần 23






Ngày soạn :   17/02/2008

Tiết : 1






Ngày dạy   :  19,21/02/2008

Thực hành : 

VẼ HÌNH CHỮ NHẬT VÀ HÌNH VUÔNG. 

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh làm quen với các bước vẽ hình chữ nhật, hình vuông.
  2- Kỹ năng:

· Học sinh có thể kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.
· Thông qua các nút trên thanh công cụ, HS chọn  để vẽ hình chữ nhật, hình vuông, vẽ đường cong. Qua đó HS có thể dễ dàng nhớ được chức năng của từng nút công cụ.
· Rèn luyện kĩ năng tư duy lôgic.
  3- Thái độ :

· Học sinh thực hành nghiêm túc và có ý thức bảo vệ máy.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy và bài tập thực hành

· HS : Vở và kiến thức bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC   
	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ : 

· Gọi 1 HS nêu các bước vẽ đường cong? GV nhận xét và ghi điểm. 
  3- Bài mới :
Thực hành : 

VẼ HÌNH CHỮ NHẬT VÀ HÌNH VUÔNG.
GV ghi bảng:

* Yêu cầu của bài thực hành :

- Khởi động chương trình ứng dụng Paint.

- Yêu cầu HS sử dụng thanh công cụ hình chữ nhật, hình vuông để vẽ hình theo mẫu đã cho. GV yêu cầu HS mở tập tin bài tập mẫu có tên  Bai 6.bmp  trong máy để vẽ theo mẫu đã có sẵn. (Hình chữ nhật và hình vuông). 

- Sau đó sử dụng các màu để tô cho bức tranh.

- Yêu cầu HS lưu bài thực hành vừa vẽ.

   GV quan sát và hướng dẫn những em vẽ chưa đúng và chưa được. Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hành của các em.

- GV ghi điểm thực hành cho HS. 

- Thoát khỏi chương trình ứng dụng Paint.

- Tắt máy.
	1 phút

4

phút

30 phút
	HS im lặng thực hiện thao tác trên máy theo yêu cầu của bài tập mà GV đã ghi trên bảng

* HS thực hiện thao tác trên máy 1 trong 2 cách sau:

- Cách 1 : Vào menu Start \  Programs \ Accessories \ Paint

- Cách 2 : Nhấp đúp chuột vào biểu tượng Shortcut của Paint  [image: image16.png]ocument10 - Microsoft Word
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 trên màn hình Desktop

* HS thực hiện thao tác vẽ trên máy theo mẫu. 

* HS tô màu cho hình vẽ :

- Chọn màu vẽ : Nhắp trái

- Chọn màu nền : Nhắp phải

- Xem hộp mẫu để xác định màu đã chọn

* Vào trình đơn File \ Save (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + S)

- Trong mục Save in: Chọn ổ đĩa và thư mục cần lưu

- Gõ tên tập tin vào ô File name

- Chọn Save.

* Vào menu File \ New hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N), trang mới xuất hiện.

HS tập vẽ đường cong bài tập hình 79 trang 65. 

* HS thực hiện thao tác tắt máy. 

* HS sử dụng 1 trong 3 cách sau :

- Cách 1 : Nhấp chuột vào nút ( Close ở phía trên góc phải màn hình Paint.

- Cách 2 : Vào menu File \ Exit

- Cách 3 : Nhấn tổ hợp phím Alt + F4


4- Củng cố : ( 2 phút )

· GV nhận xét tiết thực hành.
· GV tuyên dương những em có thái độ học tập nghiêm túc. Nhắc nhở những em chưa      thực hành được bài thực hành hôm nay. Lưu  ý các em cách vẽ đường cong. 
  5 - Dặn dò : ( 1 phút )
· Nhắc nhở học sinh về nhà học bài đầy đủ để chuẩn bị cho tiết thực hành sao chép màu từ màu có sẵn. 
*  Rút kinh nghiệm 


	

	


Tuần 15






Ngày soạn :   9/12/2007

Tiết : 2






Ngày dạy   :  11,13/12/2007

THỰC HÀNH : TÔ MÀU BẰNG MÀU NỀN  

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh làm quen với các bước tô màu.  
  2- Kỹ năng:

· Học sinh có thể kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.
-  Thông qua các nút trên thanh công cụ, HS chọn công cụ tô màu. Qua đó HS có thể dễ dàng nhớ được chức năng của từng nút công cụ.
· Rèn luyện kĩ năng tư duy lôgic.
  3- Thái độ :

· Học sinh thực hành nghiêm túc và có ý thức bảo vệ máy.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy và bài tập thực hành

· HS : Vở và kiến thức bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ : 

· Gọi 1 HS nêu các bước tô màu? GV nhận xét và ghi điểm. 
  3- Bài mới :
THỰC HÀNH : TÔ MÀU BẰNG MÀU NỀN  

GV ghi bảng:

* Yêu cầu của bài thực hành :

- Khởi động chương trình ứng dụng Paint. 

- Yêu cầu HS nhắc lại các bước tô màu

   + Chọn công cụ Fill Color.

   + Nháy nút phải chuột để chọn màu tô.

   + Nháy nút phải chuột vào vùng muốn tô màu. 

    Yêu cầu HS sử dụng thanh công cụ Fill Color  để tô màu cho hình có sẵn theo mẫu trong tệp  tomau.bmp để tô màu cho ngôi nhà.
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- Yêu cầu HS lưu bài thực hành vừa vẽ vớitên tomau1.bmp

- GV ghi điểm thực hành cho HS. 

- Thoát khỏi chương trình ứng dụng Paint.

- Tắt máy.

4- Củng cố : 

· GV nhận xét tiết thực hành.
· GV tuyên dương những em có thái độ học tập nghiêm túc. Nhắc nhở những em chưa thực hành được bài thực hành hôm nay.
5 - Dặn dò : 
· Nhắc nhở học sinh về nhà học bài đầy đủ để chuẩn bị cho tiết thực hành vẽ theo đề tài tự chọn. 

	1

phút

4

phút

5 phút

25

phút 

2

phút 

1

phút 


	- HS trảø lời:

Gồm 3 bước sau: 

   + Chọn công cụ Fill Color.

   + Nháy nút phải chuột để chọn màu tô.

   + Nháy nút phải chuột vào vùng muốn tô màu. 

* HS thực hiện thao tác tô màu theo mẫu 

- HS thực hành trên máy. 

- HS sử dụng công cụ tô màu và chọn màu tô để tô màu cho ngôi nhà 

* Vào trình đơn File \ Save (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + S)

- Trong mục Save in: Chọn ổ đĩa và thư mục cần lưu

- Gõ tên tập tin saochep1.bmp vào ô File name

- Chọn Save.

* HS thực hiện thao tác tắt máy. 




*  Rút kinh nghiệm 


	

	

	


Tuần 24






Ngày soạn :   9/12/2007

Tiết : 2






Ngày dạy   :  11,13/12/2007

THỰC HÀNH : TÔ MÀU BẰNG MÀU NỀN  

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh làm quen với các bước tô màu.  
  2- Kỹ năng:

· Học sinh có thể kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.
-  Thông qua các nút trên thanh công cụ, HS chọn công cụ tô màu. Qua đó HS có thể dễ dàng nhớ được chức năng của từng nút công cụ.
· Rèn luyện kĩ năng tư duy lôgic.
  3- Thái độ :

· Học sinh thực hành nghiêm túc và có ý thức bảo vệ máy.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy và bài tập thực hành

· HS : Vở và kiến thức bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ : 

· Gọi 1 HS nêu các bước tô màu? GV nhận xét và ghi điểm. 
  3- Bài mới :
THỰC HÀNH : TÔ MÀU BẰNG MÀU NỀN  

GV ghi bảng:

* Yêu cầu của bài thực hành :

- Khởi động chương trình ứng dụng Paint. 

- Yêu cầu HS nhắc lại các bước tô màu

   + Chọn công cụ Fill Color.

   + Nháy nút phải chuột để chọn màu tô.

   + Nháy nút phải chuột vào vùng muốn tô màu. 

    Yêu cầu HS sử dụng thanh công cụ Fill Color  để tô màu cho hình có sẵn theo mẫu trong tệp  tomau.bmp để tô màu cho ngôi nhà.
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- Yêu cầu HS lưu bài thực hành vừa vẽ vớitên tomau1.bmp

- GV ghi điểm thực hành cho HS. 

- Thoát khỏi chương trình ứng dụng Paint.

- Tắt máy.

4- Củng cố : 

· GV nhận xét tiết thực hành.
· GV tuyên dương những em có thái độ học tập nghiêm túc. Nhắc nhở những em chưa thực hành được bài thực hành hôm nay.
5 - Dặn dò : 
· Nhắc nhở học sinh về nhà học bài đầy đủ để chuẩn bị cho tiết thực hành vẽ theo đề tài tự chọn. 

	1

phút

4

phút

5 phút

25

phút 

2

phút 

1

phút 


	- HS trảø lời:

Gồm 3 bước sau: 

   + Chọn công cụ Fill Color.

   + Nháy nút phải chuột để chọn màu tô.

   + Nháy nút phải chuột vào vùng muốn tô màu. 

* HS thực hiện thao tác tô màu theo mẫu 

- HS thực hành trên máy. 

- HS sử dụng công cụ tô màu và chọn màu tô để tô màu cho ngôi nhà 

* Vào trình đơn File \ Save (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + S)

- Trong mục Save in: Chọn ổ đĩa và thư mục cần lưu

- Gõ tên tập tin saochep1.bmp vào ô File name

- Chọn Save.

* HS thực hiện thao tác tắt máy. 




Tuần 8






Ngày soạn :   19/10/2008

Tiết : 2






Ngày dạy   :  20,21,22,23,24/10/2008

Thực hành : VẼ HÌNH ELIP, HÌNH TRÒN  
I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh biết sử dụng công cụ Hình Elip để vẽ các hình Elip và hình tròn. 
  2- Kỹ năng:

· Học sinh có thể kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.
-   Học sinh biết kết hợp các hình Elip, hình tròn với các nét vẽ khác để tạo được những hình vẽ thực hơn. 

  3- Thái độ :

· Học sinh thực hành nghiêm túc và có ý thức bảo vệ máy.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy và bài tập thực hành

· HS : Vở và kiến thức bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	   1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ : 

· Gọi 1 HS nêu các bước vẽ hình Elip? GV nhận xét và ghi điểm. 
  3- Bài mới :
Thực hành: VẼ HÌNH ELIP, HÌNH TRÒN  

GV ghi bảng:

* Yêu cầu của bài thực hành :

- Khởi động chương trình ứng dụng Paint.

- Yêu cầu HS sử dụng thanh công cụ hình Elip  để vẽ hình theo mẫu đã cho. GV yêu cầu HS mở SGK trang 29 vẽ hình minh hoạ Hệ Mặt Trời theo mẫu ở hình 49 (Có thể mở tệp HINHELIP.bmp để so sánh).

- GV hướng dẫn HS cách vẽ Hệ Mặt trời sử dụng công cụ hình Elip. 

GV hỏi: Các em  cho cô biết cần phải chọn các nét vẽ khác nhau như thế nào? 

- Yêu cầu HS lưu bài thực hành vừa vẽ với tên : BaiTH4a.bmp

- Yêu cầu HS mở tập tin mới để vẽ hình con gà bằng các công cụ thích hợp (có thể mở tệp HinhEllipp.bmp để so sánh).  


· GV quan sát và hướng dẫn các HS chưa thực hiện được. 

· GV ghi điểm cho HS. 

- - GV cho HS tắt máy.

4- Củng cố : GV nhận xét tiết thực hành.
· GV tuyên dương những em có thái độ học tập nghiêm túc. Nhắc nhở những em chưa      thực hành được bài thực hành hôm nay.
5 - Dặn dò : 
· Nhắc nhở học sinh về nhà xem các bước đễ vẽ hình Elip và hình tròn, và chuẩn bị trước bài mới vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì. 

	1

phút

4

phút

30 phút

2

Phút 

1

Phút 


	- Báo cáo sỉ số.

- 

HS thực hiện thao tác trên máy theo yêu cầu của bài tập mà GV đã ghi trên bảng

* HS khởi động chương trình đồ hoạ Paint. 

* HS thực hiện thao tác vẽ trên máy theo mẫu hình minh hoạ Hệ Mặt Trời ở hình 49 SGK trang 29 có dạng như hình bên. 

HS trả lời: 

+ Đối với hình quỹ đạo bên ngoài thì chọn nét vẽ thứ 2 trong hộp nét vẽ. 

 + Đối với hình mặt trời và các hành 

tinh xung quanh chọn nét vẽ thứ 3 trong hộp nét.

- HS tiến hành vẽ theo các bước hướng dẫn của GV. 

* Vào trình đơn File \ Save (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + S)

- Trong mục Save in: Chọn ổ đĩa và thư mục cần lưu

- Gõ tên tập tin BaiTH4a.bmp vào ô File name

- Chọn Save.

- HS thực hiện vẽ hình con gà theo các bước hướng dẫn của GV.  

+ Sử dụng công cụ hình Elip vẽ thân  và đầu.

+ Sử dụng công cụ đường thẳng để vẽ chân, và đuôi. 

+ Sử dụng công cụ đường cong để vẽ lông gà…

- HS Lưu bài thực hành với tên 

BaiTH4a.bmp.

- HS tắt máy.


*  Rút kinh nghiệm 


	


Tuần 7






Ngày soạn :   4/10/2009

Tiết : 2






Ngày dạy   :  7,8/10/2009

Thực hành : SAO CHÉP HÌNH   

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

-   HS biết tác dụng của việc sao chép các đối tượng khi làm việc trên máy tính. 

     2- Kỹ năng:

· Học sinh có thể kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.
-   Học sinh biết sử dụng công cụ chọn Select và Free Select để sao chép hình từ 1 hình thành nhiều hình.  

3- Thái độ :

· Học sinh học tập có thái độ nghiêm túc khi học và làm việc trên máy tính. 

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, phòng máy và bài tập thực hành

· HS : Vở và kiến thức bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	  Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1 - Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ : 

· Gọi 1 HS nêu các bước sao chép hình? 
· GV nhận xét và ghi điểm. 
  3- Bài mới :
 Thực hành : SAO CHÉP HÌNH   
 * Yêu cầu của bài thực hành :

- Khởi động chương trình ứng dụng Paint.

· Yêu cầu HS sử dụng thanh công cụ Select và Free Select để sao chép các hình sau:

· Mở tệp Saochephinh1.bmp. Bằng cách  sao  chép và di chuyển, hãy lắp các cửa sổ để có ngôi nhà ở hình 44b. 

                  Hình a 
[image: image19.png]



Hình b
[image: image20.png]



· GV hướng dẫn: 

    + Dùng công cụ chọn Select chọn  hình cửa sổ và hình ngôi nhà để sao chép. 

   + Di chuyển hình cửa sổ, em không nhấn giữ phím Ctrl trong lúc kéo thả chuột. 

+ Khi sao chép hình, em nhấn giữ phím Ctrl trong lúc kéo thả chuột. 

- GV cho HS mở tệp  Saochephinh2.bmp sao chép hình một em bé thành hai em bé. 
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· GV cho HS lưu bài thực hành vào máy.

· GV hướng dẫn cụ thể cho những HS chưa thực hiện được. 

· GV ghi điểm các bài thực hành thực hiện tốt. 

 -   GV cho HS tắt máy.

4- Củng cố : 

-  GV nhận xét tiết thực hành.
· GV tuyên dương những em có thái độ học tập nghiêm túc. Nhắc nhở những em chưa thực hành được bài thực hành hôm nay.
5 - Dặn dò : 
· Nhắc nhở học sinh về nhà xem trước bài mới “Vẽ hình Elip và hình tròn” 

	1

phút

4

phút

30 phút

2

phút 

1

phút 
	- Báo cáo sỉ số – hát tập thể. 

- HS trả lời 

HS thực hiện thao tác trên máy theo yêu cầu của bài tập mà GV đã ghi trên bảng

* HS khởi động chương trình đồ hoạ Paint. 

HS Mở tệp Saochephinh1.bmp. Dùng công cụ chọn lắp các cửa sổ để có ngôi nhà ở hình 44b. 

+ HS thực hiện thao tác sao chép hình ngôi nhà và cửa sổ. Di chuyển hình cửa sổ vào ngôi nhà từ hình a để có đựơc hình b theo mẫu như hình bên. 

- HS mở tệp  Saochephinh2.bmp sao chép hình một em bé thành hai em bé, và thực hiện thao tác ráp dây vào trở thành hình em bé đang nhảy dây theo mẫu hình bên. 

- HS theo dõi các bước hướng dẫn của GV.
- HS tắt máy.


*  Rút kinh nghiệm 


	

	

	


Tuần 2






Ngày soạn
: 23/8/2009

Tiết : 1 






Ngày dạy   
: 24,25,26/8/2009

BÀI 2: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH 

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh biết lịch sử sơ lược về máy tính, biết được sự phong phú về hình dạng và chức năng của máy tính hiện nay. 
·  Có khái niệm ban đầu về mô hình hoạt động của máy tính: nhận thông tin, xử lý thông tin và xuất thông tin. 
  2- Kỹ năng:

· Học sinh có thể phân biệt được từng bộ phận của máy vi tính, biết nhận diện các thiết bị nhập -  xuất dữ liệu. 
  3- Thái độ :

· Học sinh tiếp thu và nắm được nội dung bài học.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, dụng cụ dạy học, tranh minh hoạ. 

· HS : Vở, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	  1- Ổn định tổ chức : 

  2- Kiểm tra bài cũ : 

   - Gọi 1 HS nêu tên và chức năng các bộ phận máy vi tính mà em đã đựơc học? 
GV nhận xét và ghi điểm. 
2 - Bài mới :                     

KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
HĐ1: GV Giới thiệu lịch sử ra đời máy  vi tính: 

     - Các em đã làm quen với máy vi tính, nhưng lịch sử ra đời của nó như thế nào, thì ở tiết học hôm nay cô sẽ giúp các em hình dung lại sự phát triển của máy vi tính. 

  HĐ2: Giáo viên ghi: 
1. Máy tính xưa và nay: 

      - Máy tính đầu tiên ra đời năm 1945, có tên là ENIAC, nặng gần 12 tấn và chiếm diện tích gần 167m2.

    Sau này nhờ áp dụng sự tiến bộ khoa học kỹ thuật đã chế tạo ra máy tính có nhiều ưu điểm hơn: 

+ Kích thước nhỏ gọn.

+ Tính toán nhanh. 

+ Tiêu tốn ít điện năng. 

+ Giá thành rẻ.

- Máy tính để bàn ngày nay chỉ nặng khoàng 15kg và chiếm diện tích khoảng 1/2m2
2. Một số loại máy tính thường gặp: 

- Ngoài máy tính để bàn chúng ta còn gặp một số loại máy tính sau phục vụ cho con người. 

+ Máy trợ giúp cá nhân:

 + Máy tính bỏ túi: 

+ Máy tính xách tay: 

3. Thiết bị máy vi tính:

- Được chia ra làm 2 phần: 

+ Thiết bị nhập : Là thiết bị dùng để đưa thông tin vào. Gồm các bộ phận: bàn phím, chuột. 

+ Thiết bị xuất: Là thiết bị dùng để đưa thông tin ra sau khi được máy tính xử lý. Gồm các thiết bị: Màn hình, máy in, máy quét..

Sơ đồ hoạt động của máy tính. 


VD: Khi em cần tính tồng của 10 và 20 thì: 

+ Thông tin vào : 10, 20

+ Thông tin ra là bao nhiêu? 

4- Củng cố : 

· GV nhận xét tiết học.  GV gọi HS nhắc lại tên các thiết bị nhập - thiết bị xuất và vai trò của các thiết bị đó. 
5 - Dặn dò : 
· Nhắc nhở học sinh về nhà học bài cũ và làm các bài tập 4,5,6,7 trang 8 SGK để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. 
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	· Báo cáo sỉ số 

· HS trả lời 

- HS ghi bài.

1. Máy tính xưa và nay: 

- HS hiểu đựơc lịch sử phát triển của máy tính. Biết so sánh sự khác nhau giữa máy tính xưa và nay. 

2. Một số loại máy tính thường gặp: 

- HS quan sát tranh để phân biệt đựơc các loại máy tính. 

+ Máy trợ giúp cá nhân: Là thiết bị cầm tay dùng để lưu trữ thông tin cá nhân và thực hiện một số công việc đơn giản. 

+ Máy tính bỏ túi: Chúng giống như máy tính để bàn ở chỗ cũng có bàn phím và màn hình, nhưng đơn giản và thực hiện ít công việc hơn. 

+ Máy tính xách tay: Lớn hơn máy tính bỏ túi, có đầy đủ các bộ phận cơ bản và hoạt động như máy tính để bàn. 

3. Thiết bị máy vi tính:

- HS phân biệt đựơc các thiết bị nhập và thiết bị xuất. 

- GV ghi bài 

VD: Khi em cần tính tồng của 10 và 20 thì: 

+ Thông tin vào : 10, 20

+ Thông tin ra là : 30




*  Rút kinh nghiệm 
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PHẦN I : KHÁM PHÁ MÁY TÍNH 

LUYỆN TẬP 

I. MỤC TIÊU 

  1- Kiến thức : 

· Học sinh phân biệt đựơc các thiết bị nhập và xuất. Mô hình xử lý thông tin của máy tính. 
  2- Kỹ năng:

· Học sinh có thể đưa ra kết quả sau khi máy tính xử lý nếu đã cho thông tin vào. Vận dụng để làm các bài tập thực tế. 
  3- Thái độ :

· Học sinh tiếp thu và nắm được nội dung bài học.

II. CHUẨN BỊ 

· GV : Giáo án, dụng cụ dạy học, phiếu bài tập. 

· HS : Vở, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	TL
	Hoạt động của học sinh

	1- Ổn định tổ chức : 

2- Bài mới :

LUYỆN TẬP 

HĐ1: GV hướng dẫn HS làm bài tập: 

     - Ở tiết trước các em đã làm quen với mô hình xử  lý thông tin của máy tính thì ở tiết học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em giải một số bài tập sau: 

  HĐ2: Giáo viên phát phiếu bài tập: 

Bài 4/8: Khi em tính tổng của 3 số 15,21 và 9, thông tin vào là gì và thông tin ra là gì? 
Thông tin vào: …………………

Thông tin ra  : ……………………

- GV theo dõi HS làm bài tập. 

- GV thu một số phiếu của HS chấm điểm. 

Bài 5/8: Khi em tính diện tích hình chữ nhật với chiều dài hai cạnh đã biết. Chẳng hạn chiều dài là 7cm, chiều rộng là 8cm. Thông tin vào là gì và thông tin ra là gì? 

Thông tin vào:…………….

Thông tin ra: ……………….

Bài 6/8: Em vào lớp khi tiếng chuông (hoặc tiếng trống) báo giờ học bắt đầu. Bộ não của em tiếp nhận thông tin vào là gì? 

Thông tin vào: ………………

- GV theo dõi và gợi ý cách làm  cho HS. 

Bài 7/8: Cô giáo xếp loại học sinh (khá, giỏi, trung bình) trong lớp em theo điểm thi cuối học kỳ. Hãy cho biết thông tin vào để cô giáo xử lý và sau đó thông tin ra là gì?

Thông tin vào:……………………….

Thông tin ra  :……………………….

GV gọi HS lên bảng làm bài tập . 

Nhận xét và ghi điểm cho HS.

4- Củng cố : 

· GV nhận xét tiết luyện tập. Chỉ ra những chỗ sai của các em.  
5 - Dặn dò : 
· Nhắc nhở học sinh về nhà học bài cũ .
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	HĐ1: GV hướng dẫn HS làm bài tập: 

     - Ở tiết trước các em đã làm quen với mô hình xử  lý thông tin của máy tính thì ở tiết học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em giải một số bài tập sau: 

  HĐ2: GV nhận phiếu bài tập 

Bài 4/8: Khi em tính tổng của 3 số 15,21 và 9, thông tin vào là gì và thông tin ra là gì? 
Thông tin vào: …………………

Thông tin ra  : …………………

- GV theo dõi HS làm bài tập. 

- GV thu một số phiếu của HS chấm điểm. 

Bài 5/8: Khi em tính diện tích hình chữ nhật với chiều dài hai cạnh đã biết. Chẳng hạn chiều dài là 7cm, chiều rộng là 8cm. Thông tin vào là gì và thông tin ra là gì? 

Thông tin vào  : 7cm  và 8cm

Thông tin ra     : 56cm. 

Bài 6/8: Em vào lớp khi tiếng chuông (hoặc tiếng trống) báo giờ học bắt đầu. Bộ não của em tiếp nhận thông tin vào là gì? 

Thông tin vào: Tiếng trống (tiếng chuông) báo giờ vào lớp. 

- HS nhận phiếu bài tập đọc đề và thảo luận các bạn cùng lớp. 

Bài 7/8: Cô giáo xếp loại học sinh (khá, giỏi, trung bình) trong lớp em theo điểm thi cuối học kỳ. Hãy cho biết thông tin vào để cô giáo xử lý và sau đó thông tin ra là gì?

Thông tin vào:Họ tên, Điểm thi CK

Thông tin ra  : Xếp loại (G, K, TB) 


*  Rút kinh nghiệm 
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Thiết bị vào 





CPU (Bộ cxử lý trung tâm)





Thiết bị ra 








GV : Tào Xuân Bình

_1227376096

_1265645730

_1265646829

_1254119740

_1261499599

_1254118899

